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Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:  

- Vị trí:  

+ Mô đun này bố trí dạy sau môn học Vẽ kỹ thuật, Máy điện  

- Tính chất:  

+ Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của 

các mạch điện điều khiển động cơ sử dụng các rơle, công tắc tơ, nút nhấn. 
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cơ bản dùng các rơle, công tắc tơ 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: 

Đây là môn học bắt buộc có ý nghĩa quan trọng và nó có vai trò hỗ trợ tốt 

hơn cho việc HSSV trong việc lắp đặt các tủ điện điều khiển sử dụng các công 

tắc tơ và role. 

Mục tiêu mô đun:  

- Kiến thức  
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thống điện các tủ điện.  

+ Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng và đưa ra phương pháp sửa chữa 
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+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ điện cầm tay, các đồng hồ đo điện để 

kiểm tra dùng trong lắp đặt mạch điện  

+ Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện  

+ Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý  

+ Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải  

+ Vận hành và sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
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+ Biết làm việc theo nhóm  

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị  

Nội dung của mô đun: 
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BÀI 1: KIỂM TRA, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA CÁC PHẦN TỬ ĐÓNG 

CẮT, ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ, HIỂN THỊ TRONG HỆ THỐNG TRANG 

BỊ ĐIỆN LẠNH 

Mã môđun: MĐ15-01 

* Giới thiệu 

Trong nội dung bài này, hướng dẫn cho HSSV tìm hiểu về kí hiệu, đo kiểm 

tra và cách sử dụng các khí cụ điện dùng trong hệ thống trang bị điện lạnh.  

* Mục tiêu của bài: 

Kiến thức: 

- Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị 

điện 

Kỹ năng: 

- Đo kiểm tra và sử dụng được các khí cụ điện điều khiển, bảo vệ và 

hiển thị có trong sơ đồ 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Rèn  uyện tính t  m , c n thận, chính  ác và an toàn trong c ng việc 

* Nội dung chính:   

1. KIỂM TRA, SỬ DỤNG ROLE NHIỆT      

   

1.1. Kí hiệu và công dụng role nhiệt 

* Cấu tạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1:  Cấu tạo và hình dạng thực tế của role nhiệt 

a. Cấu tạo 

1 2 

4 

3 

A B 

b.  Dạng thực tế 

rơle nhiệt 3 pha 
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1. Thanh  ưỡng kim;   4. Lò  o; 

2. Phần tử đốt nóng;   A: Cực nối nguồn; 

3. Hệ thống tiếp điểm;             B: Cực nối tải. 

 

Hình 1.2. Vị trí các phần tử của role nhiệt  

 

 

Hình 1.3. Cấu tạo của role nhiệt  
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 * Nguyên lý hoạt động của role nhiệt 

Nguyên lý chung của rơle nhiệt là dựa trên cơ sở tác dụng nhiệt của dòng 

điện. Ngày nay người ta ứng dụng rộng rãi rơle nhiệt có phiến kim loại kép. 

Nguyên lý tác dụng của loại rơle này là dựa trên sự khác nhau về hệ số 

giãn nở dài của hai kim loại khi bị đốt nóng. Do đó, phần tử cơ bản của rơle này 

là phiến kim loại kép có cấu tạo từ hai tấm kim loại. Một tấm là invar (H36 có 

36% Ni, 64% Fe), có hệ số giãn nở dài bé và một tấm khác thường là đồng thau 

(hoặc thép Crôm- Niken), có hệ số giãn nở dài lớn (thường lớn hơn 20 lần). Hai 

tấm kim loại này được ghép chặt lại với nhau bằng phương pháp cán nóng hoặc 

hàn để tạo thành một phiến. Ta gọi nó là phần tử đốt nóng hay lưỡng kim nhiệt.   

Khi quá tải, dòng điện phụ tải qua phần tử đốt nóng tăng lên, nhiệt độ của 

phần tử đốt nóng sẽ nung nóng phiến kim loại kép. Do độ giản nở nhiệt khác 

nhau, mà lại bị gắn chặt hai đầu nên thanh kim loại kép sẽ bị uốn cong về phía 

thanh kim loại có độ giản nở nhỏ.  

Sự phát nóng có thể do dòng điện trực tiếp đi qua phiến kim loại hoặc gián 

tiếp qua điện trở đốt nóng đặt bao quanh phiến kim loại.  

 

 

 

        Hình 1.4: Hình thức đốt nóng gián tiếp của rơle nhiệt. 

 Phần tử đốt nóng gián tiếp (dòng điện đi qua điện trở đặt bao quanh phiến 

kim loại 

Phần tử đốt nóng trực tiếp (dòng điện đi trực tiếp qua phiến kim loại) 

 

 

         

Hình 1.5: Các hình thức đốt nóng trực tiếp của Rơle nhiệt. 

* Tính chọn rơ e nhiệt: 

Trong thực tế sử dụng, cách lựa chọn phù hợp là chọn dòng điện định mức 

của rơ e nhiệt bằng dòng định mức của thiết bị cần bảo vệ và rơle nhiệt tác 

động ở giá trị  Itđ = (1,2 - 1,3)Iđm . 

a. Kí hiệu  
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Bảng 1.1. Kí hiệu của rơle nhiệt 

Mạch động lực Mạch điều khiển 

Tiếp điểm thường đóng Tiếp điểm thường mở 

   

 

b. Công dụng 

Rơ le nhiệt dùng để bảo vệ sự cố quá tải. Trong thực tế người ta thường gắn 

rơ  e nhiệt phía sau c ng tắc tơ gọi là khởi động từ. 

* Mạch bảo vệ quá tải động cơ dùng rơ e nhiệt điện tử (EOCR) 

Khi được cấp nguồn nuôi vào 2 chân A1- A2 thì EOCR se kiểm tra dòng 

điện chạy qua động cơ. Nếu dòng điện không chênh lệch nhau, không vượt quá 

giá trị cài đặt bảo vệ thì các tiếp điểm sẽ không tác động. 

 

Hình 1.6: Hình ảnh thực tế của Rơle nhiệt loại EOCR. 

Sản phẩm phổ thông nhất và đặc trưng nhất của relay điện tử. 

 Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 

 Điện áp nguồn điều khiển autovolt. 

 2 timer riêng biệt thời gian quá tải và khởi động giúp cài đặt chính xác 

dòng bảo vệ. 

 Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha. 

Mã số đặt hàng: 
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EOCRSS-05S: Dòng từ 0.5A – 6A, Điện áp làm việc 24-240VAC/DC 

EOCR-SS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A. 

EOCRSS-30S: Dòng từ 3A – 30A, Điện áp làm việc 24-240VAC/DC 

EOCR-SS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A. 

EOCRSS-60S: Dòng từ 6A – 60A, Điện áp làm việc 24-240VAC/DC 

EOCR-SS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A. 

Trên 60A dùng EOCR-SS-05S với CT phụ tương ứng. 

Cảm biến dòng điện 3 pha qua 2 CT trên relay. 2 timer độc lập. 

D-time: thời gian cho phép khởi động. 

O-time: thời gian cho phép quá tải. 

Load: Đo dòng điện của động cơ và cài đặt dòng bảo vệ. 

-  Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor. 

-  Dùng cho động cơ điện: 3 pha, 1 pha 

Mã số đặt hàng và phạm vi bảo vệ  

Với dòng tải trên 60A dùng mẫu EOCR-DS-05 kết hợp với CT phụ tương 

ứng. 

EOCRSS-05S+ 3CT 100/5: Dòng từ 10A – 120A 

EOCR-SS-05S + 3CT 600/5: Dòng từ 60A – 720A 

- Bảo vệ quá dòng: Khi dòng điện của động cơ chạy qua EOCR vượt hơn giá 

trị cài đặt bảo vệ và đến thời gian chỉnh định (O-Timer) thì EOCR sẽ tác động. 

- Bảo vệ kẹt rotor: Khi bị kẹt rotor dòng điện sẽ tăng cao và khi đó EOCR sẽ 

tác động. 

Sơ đồ nguyên  ý sử dụng EOCR bảo vệ quá tải cho động cơ với dòng tải nhỏ 

hơn 5A 
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Hình 1.7. Sơ đồ nguyên lý sử dụng EOCR bảo vệ quá tải cho động cơ với dòng tải 

nhỏ hơn 5A 

 

Hình 1.8 Sơ đồ nguyên lý sử dụng EOCR bảo vệ quá tải cho động cơ với dòng tải 

lớn hơn 5A 

1.2. Đo kiểm tra và sử dụng role nhiệt 

Bảng 1.2. Đo kiểm tra của rơ e nhiệt 

Tên khí 

cụ, thiết 

bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái tiếp 

điểm, cuôn dây 
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Sử dụng rơle nhiệt: 

- Chọn rơle nhiệt phù hợp với công suất của động cơ 

- Tính toán và chỉnh dòng điện bảo vệ của rơle nhiệt để bảo vệ động cơ. 

2. KIỂM TRA, SỬ DỤNG CÔNG TẮC 

2.1. Kí hiệu và công dụng công tắc 

Hình 1.9. Hình dạng ngoài của công tắc 

* Công dụng:  

Công tắc thực tế thường được dùng làm các khoá chuyển mạch (chuyển chế 

độ làm việc trong mạch điều khiển), hoặc dùng làm các công tắc đóng mở nguồn 

(cầu dao) 

* Kí hiệu: 

Bảng 1.3. Kí hiệu của công tắc 

Rơle 

nhiệt 

Không tác 

động 

VOM - Đo thông mạch tiếp 

điểm NC 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NO 

Kín mạch 

Hở mạch 

Tác động - Đo thông mạch tiếp 

điểm NC 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NO 

Hở mạch 

Kín mạch 

 Tiếp điểm động lực  Luôn kín mạch 
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Công tắc 1 cực Công tắc 2 cực Công tắc 3 cực 

  
,     

2.2. Đo kiểm tra và sử dụng công tắc 

Bảng 1.4. Đo kiểm tra công tắc 

Tên khí cụ, 

thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Công tắc 

ON VOM - Đo thông mạch 2 đầu tiếp 

điểm 

Kín mạch 

 

OFF - Đo thông mạch 2 đầu tiếp 

điểm 

Hở mạch 

Sử dụng công tắc: 

- Chọn loại công tắc phù hợp với sơ đồ, bản vẽ 

3. KIỂM TRA, SỬ DỤNG NÖT NHẤN 

3.1. Kí hiệu và công dụng nút nhấn 

a. Nút ấn tự phục hồi 

Kí hiệu. 

Bảng 1.5. Kí hiệu của nút nhấn 

Nút nhấn thƣờng mở Nút nhấn thƣờng đóng Nút nhấn liên động 

,            ,   ,     

Cấu tạo. 

 

 

1 

2 

3 

4 5 6 
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1. Núm tác động;  4.  Tiếp điểm thường mở (NO); 

2. Hệ thống tiếp điểm;  5.  Tiếp điểm thường đóng (NC); 

3. Tiếp điểm chung (com); 6.  Lò  o phục hồi. 

Công dụng 

Nút nhấn được dùng trong mạch điều khiển, để ra lệnh điều khiển mạch hoạt 

động. Nút nhấn thường được lắp ở mặt trước của các tủ điều khiển. Tín hiệu do 

nút nhấn tự phục hồi tạo ra có dạng xung như hình 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nút dừng khẩn (emergency stop) - nút nhấn không tự phục hồi 

Cấu tạo 

 

 

 

 

 

 

Công dụng 

1 0 0 

Nhấn Nhả Nhả 

1 0 1 

Nhấn Nhả Nhả 

Nút nhấn thường mở 

Nút nhấn thường đóng 

Hình 1.11:  tín hiệu do nút nhấn tạo ra 

Hình1.12:  nút dừng 

khẩn 

Nhấn vào núm khi cấn 

chuyển trạng thái các 

tiếp điểm. 

Xoay núm theo chiều mũi tên 

khi muốn trả các tiếp điểm về 

trạng thái ban đầu 
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 Nút dừng khẩn được dùng để dừng nhanh hệ thống khi xảy ra sự cố. 

Thông thường người ta dùng tiếp điểm thường đóng để cấp điện cho toàn bộ 

mạch điều khiển. Khi hệ thống xảy ra sự cố nhấn vào nút dừng khẩn làm mở tiếp 

điểm thường đóng ra cắt điện toàn bộ mạch điều khiển. 

* Nguyên lý hoạt động của nút nhấn 

 Khi tác động và nút nhấn, hệ thống tiếp điểm của nút nhấn sẽ thay đổi 

trạng thái (thường đóng sẽ mở ra và thường mở sẽ đóng lại) và khi buông tay ra 

thì các tiếp điểm này sẽ trả về trạng thái ban đầu. 

3.2. Đo kiểm tra và sử dụng nút nhấn 

Bảng 1.6. Đo kiểm tra nút nhấn 

Tên khí cụ, 

thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Nút nhấn 

Không tác 

động 

VOM - Đo thông mạch tiếp điểm 

NC 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NO 

- Kín mạch 

- Hở mạch 

Tác động - Đo thông mạch tiếp điểm 

NC 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NO 

- Hở mạch 

- Kín mạch 

Sử dụng nút nhấn: 

- Chọn loại nút nhấn phù hợp với sơ đồ, bản vẽ 

- Tùy theo yêu cầu sử dụng mà nút nhấn được chọn là loại có tiếp điểm 

thường mở, thường đóng hay hệ thống tiếp điểm kép  

4. KIỂM TRA, SỬ DỤNG CÔNG TẮC TƠ  

4.1. Kí hiệu và công dụng công tắc tơ 
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Hình 1.13. Hình dáng ngoài của Contactor 

Contactor là một loại khí cụ điện đóng cắt hạ áp dùng để khống chế tự 

động và điều khiển từ xa các thiết bị điện có điện áp 500V và dòng điện 600A. 

với sự hỗ trợ của nút điều khiển. 

Contactor có 2 trạng thái: đóng và cắt, có số lần đóng cắt lớn, tần số đóng 

cắt cao có thể tới 1500 lần /giờ. 
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* Kí hiệu  

Bảng 1.7. Kí hiệu của công tắc tơ 

Cuộn dây Tiếp điểm động 

lực (tiếp điểm 

chính) 

Tiếp điểm điều khiển (tiếp điểm phụ) 

Tiếp điểm thường 

đóng 

Tiếp điểm thường 

mở 

 

    

a. Cấu tạo: Gồm các bộ phận như hình (hình 4.2; 4.3; 4.4) 

 

 

Cực đấu dây của các  

tiếp điểm chính của 

Contactor. 

 
Hai đầu cuộn dây (cuộn hút) 

 

Các cực đấu dây của các  
tiếp điểm phụ thường 

đóng 

Các cực đấu dây của các  

tiếp điểm phụ thường mở 

 

Hình 1.14: Cấu tạo bên ngoài Contactor. 

Hình 1.15: Mặt cắt dọc  của Contactor. 

Phần nắp di 

động 

Cuộn dây 

Phần cố định 

Lò xo phản 

lực 
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- Mạch từ: là các lõi thép có hình dạng EI hoặc chữ UI. Nó gồm những lá 

tôn silic, có chiều dầy 0,35mm hoặc 0,5mm ghép lại để tránh tổn hao dòng điện 

xoáy. Mạch từ thường chia làm hai phần, một phần được kẹp chặt cố định (phần 

tĩnh), phần còn lại là nắp (phần động) được nối với hệ thống tiếp điểm qua hệ 

thống tay đòn. 

- Cuộn dây: cuộn dây có điện trở rất bé so với điện kháng. Dòng điện 

trong cuộn dây phụ thuộc vào khe hở không khí giữa nắp và lõi thép cố định. Vì 

vậy, không được phép cho điện vào cuộn dây khi nắp mở. Cuộn dây có thể làm 

việc tin cậy (hút phần ứng) khi điện áp cung cấp cho nó nằm trong phạm vi (85-

100)% Uđm . 

-  Hệ thống tiếp điểm: 

 Theo khả năng dòng tải: 

* Tiếp điểm chính: chỉ có ở Contactor chính, 100% là tiếp điểm thường 

mở, làm việc ở mạch động lực, vì thế dòng điện đi qua rất lớn (10  2250)A. 

* Tiếp điểm phụ: có cả thường đóng và thường mở, dòng điện đi qua 

các tiếp điểm này nhỏ chỉ từ 1A đến khoảng 10A, làm việc ở mạch điều khiển. 

 - Các chế độ vận hành của Contactor (theo tiêu chuẩn IEC-158-1): 

      Các ký hiệu AC1; AC2; AC3; AC4: 

Theo tiêu chuẩn IEC 158-1 (IEC: International Electrotechnical 

Commission), khi thiết kế hay lựa chọn Contactor theo chế độ làm việc, ta chú 

Hình 1.16: Các bộ phận chính của Contactor. 

Vỏ nhựa 

Mạch từ phần ứng  
 

Các tiếp điểm phụ 
 

Mạch từ phần cảm 
 

Cuộn dây (cuộn hút) 
 

Các tiếp điểm chính 
 

Lò xo phản lực 
 

Vòng ngắn mạch 
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ý đến các ký hiệu AC ghi trên Contactor. ý nghĩa của các ký hiệu và phạm vi sử 

dụng Contactor được trình bày tóm tắt như sau:  

- Ký hiệu AC1: 

Qui định giá trị dòng định mức qua các tiếp điểm chính của Contactor, khi 

Contactor được lựa chọn để  đóng cắt các loại phụ tải xoay chiều (tải AC) có hệ 

số công suất không nhỏ hơn 0,95 (> 0,95). 

- Ký hiệu AC2: 

Contactor khi được chọn lựa theo trạng thái này, dùng để khởi động phanh 

nhấp nhả (plugging), phanh ngược (reverse current braking) cho động cơ không 

đồng bộ rotor dây quấn. 

Khi các tiếp điểm Contactor đóng kín mạch, hình thành dòng điện khởi 

động, giá trị dòng điện này bằng khoảng 2,5 lần dòng điện định mức của động 

cơ. 

- Ký hiệu AC3: 

Contactor khi được chọn lựa theo trạng thái này, dùng để đóng ngắt động 

cơ không đồng bộ rortor lồng sóc trong suốt các quá trình vận hành thông 

thường. 

Khi các tiếp điểm Contactor đóng kín mạch, hình thành dòng điện khởi 

động, giá trị dòng điện này bằng khoảng 5 đến 7 lần dòng điện định mức của 

động cơ. 

- Ký hiệu AC4: 

Contactor khi được chọn lựa theo trạng thái này, dùng để khởi động, 

phanh nhấp nhả, phanh ngược... động cơ không đồng bộ rortor lồng sóc. 
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- Các ký hiệu DC1; DC2; DC3; DC4; DC5: 

Theo tiêu chuẩn IEC 158-1 (IEC: International Electrotechnical 

Commission), khi sử dụng các Contactor để đóng cắt các phụ tải một chiều (tải 

DC), các Contactor được phân thành 5 chế độ hoạt động (Contactor dùng trong 

trường hợp này là Contactor một chiều, điện áp cung cấp vào cuộn dây là loại 

điện áp một chiều). 

- Ký hiệu DC1: 

Các Contactor mang ký hiệu này dùng đóng cắt cho tất cả các loại phụ tải 

một chiều (tải DC) có thời hằng (T = L /R) nhỏ hơn hay bằng 1ms. 

- Ký hiệu DC2: 

Các Contactor mang ký hiệu loại này được sử dụng để ngắt mạch cho 

động cơ một chiều kích từ song song khi đang vận hành, hằng số thời gian của 

mạch tải khoảng 7,5 ms. 

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện khởi động, dòng 

điện này có giá trị khoảng 2,5 lần dòng định mức của động cơ. 

- Ký hiệu DC3: 

Các Contactor mang ký hiệu này được sử dụng trong các trường hợp: Khởi 

động, phanh nhấp nhả hay phanh ngược các động cơ một chiều kích từ song 

song. Thời hằng của mạch tải nhỏ hơn 2ms. 

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện khởi động, dòng 

điện này có giá trị khoảng 2,5 lần dòng định mức của động cơ. 

- Ký hiệu DC4: 

Các Contactor mang ký hiệu này được sử dụng đóng ngắt mạch phụ tải là 

động cơ một chiều kích từ nối tiếp khi động cơ đang vận hành bình thường. 

Thời hằng của mạch phụ tải khoảng 10ms. 

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện khởi động, dòng 

điện này có giá trị khoảng 2,5 lần dòng định mức của động cơ. 

- Ký hiệu DC5: 

Các Contactor mang ký hiệu này được sử dụng khởi động, phanh ngược, 

đảo chiều quay động cơ một chiều kích từ nối tiếp. Thời hằng của mạch phụ tải 

nhỏ hơn hay bằng 7,5ms. 
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Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện đỉnh có giá trị 

khoảng 2,5 lần dòng định mức của động cơ. 

*  Tính chọn Contactor:  

Dựa vào dòng điện định mức của tải và căn cứ vào tính chất của phụ tải làm 

việc gián đoạn hay liên tục và căn cứ vào dãy dòng điện, điện áp định mức và 

các yêu cầu của Contactor  từ đó ta lựa chọn công tắc tơ cho thích hợp:  

UCTT = Ulưới ;        ICTT   Iđm   

Khởi động từ: 

Khởi động từ là khí cụ điện điều khiển gián tiếp từ xa. Được ứng dụng 

trong những mạch điện: Khởi động động cơ; đảo chiều quay động cơ... có sự 

bảo vệ quá tải cho động cơ bằng nguyên lý của rơle nhiệt.  

Có thể hiểu một cách đơn giản: Khởi động từ là một thiết bị được hợp thành 

bởi Contactor và một thiết bị bảo vệ chuyên dùng (thường là rơle nhiệt) để đóng 

cắt cho động cơ hoặc cho mạch điện khi có sự cố. 

Khởi động từ có một Contactor  gọi là khởi động từ đơn  

Khởi động từ có hai Contactor gọi là khởi động từ kép  

Để bảo vệ ngắn mạch cho động cơ hoặc mạch điện có khởi động từ. Ta phải 

kết hợp sử dụng thêm cầu chì.  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.18. Các thiết bị trong bộ khởi động từ 

        

 

 

 

Ký số thứ nhất: Chỉ vị trí tiếp điểm (số thứ tự, đánh từ trái sang).   

  
 

 

Hình 1.17. Các thiết bị trong bộ khởi động từ 
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Ký số thứ hai: Chỉ vai trò tiếp điểm. 1 - 2 (NC): thường đóng; 3 - 4 (NO): 

thường mở.   

- Công dụng: Công tắc tơ là phần tử chủ lực trong hệ thống điều khiển có 

tiếp điểm. Nó được dùng để đóng cắt, điều khiển... động cơ, máy sản xuất trong 

công nghiệp và dân dụng 

4.2. Đo kiểm tra và sử dụng công tắc tơ 

Bảng 1.8. Đo kiểm tra công tắc tơ 

Tên khí cụ, 

thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Công tắc tơ 

Không tác 

động 

VOM - Đo thông mạch tiếp điểm 

NC 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NO, tiếp điểm động lực 

- Đo thông mạch cuộn dây 

- Kín mạch 

- Hở mạch 

 

- Luôn thông 

mạch và có 

điện trở lớn 

Tác động - Đo thông mạch tiếp điểm 

NC 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NO, tiếp điểm đông lực 

- Đo thông mạch cuộn dây 

- Hở mạch 

- Kín mạch 

 

- Luôn thông 

mạch và có 

điện trở lớn 

Sử dụng Công tắc tơ: 

- Chọn loại công tắc tơ phù hợp với sơ đồ, bản vẽ 

- Chọn công tắc tơ có điện áp cho phép phù hợp với nguồn, dòng điện phù 

hợp với tải. 

- Lắp đặt cố định thiết trước khi đấu nối mạch điện 

5. KIỂM TRA, SỬ DỤNG CB         

5.1. Kí hiệu và công dụng CB 
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Áp tô mát là một thiết bị bảo vệ đa năng tuỳ theo cấu tạo áp tô mát có thể 

bảo vệ sự cố ngắn mạch, sự cố quá tải, sự cố dòng điện dò, sự cố quá áp...Thực tế, 

người ta dùng phổ biến là áp tô mát bảo vệ sự cố ngắn mạch, trong công nghiệp 

để bảo vệ sự cố ngắn mạch và sự cố quá tải cho các động cơ điện người ta còn 

tích hợp thêm rơ le nhiệt vào áp tô mát. Trong dân dụng, để tránh sự cố điện giật 

nguy hiểm cho tính mạng con người, người ta thường trang bị cho hệ thống điện 

trong nhà áp tô mát bảo vệ sự cố dòng điện dò (áp tô mát chống giật).   

 

  

Hình 1.19. Hình dạng ngoài của CB 

 

* Cấu tạo: 

Hình 1.20. Cấu tạo của CB 

1. Nam châm đi 

2. Móc răng 

3. Thanh Truyền động 

5. Lò  o 

A. Cực nối nguồn 
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4. Tiếp điểm B. Cực nối tải 

b. Kí hiệu: 

 

 

Bảng 1.9. Kí hiệu của CB (áp tômát) 

CB 1 cực CB 2 cực CB 3 cực CB 4 cực 

 ,   

 

c. Công dụng:   

Áp tô mát là loại khí cụ điện dùng để đóng cắt có tải, điện áp đến 600V 

dòng điện đến 1000A. Với giá thành ngày càng rẻ, hiện nay nó thay thế hầu hết 

các vị trí của cầu dao và cầu chì. Áp tô mát sẽ tự động cắt mạch khi mạch bị sự 

cố ngắn mạch, quá tải, kém áp. Áp tô mát cho phép thao tác với tần số lớn vì nó 

có buồng dập hồ quang. áp tô mat còn gọi là máy cắt không khí (vì   

hồ quang được dập tắt trong không khí).  

5.2. Đo kiểm tra và sử dụng CB 

Bảng 1.10. Đo kiểm tra CB 

Tên khí cụ, 

thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

CB 

OFF VOM - Đo thông mạch các tiếp 

điểm 

- Hở mạch 

 

ON - Đo thông mạch các tiếp 

điểm  

- Kín mạch 

 

Sử dụng CB: 

- Chọn loại CB phù hợp với sơ đồ, bản vẽ 
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- Chọn CB có điện áp cho phép phù hợp với nguồn, dòng điện phù hợp với 

tải. 

- Lắp đặt cố định thiết trước khi đấu nối mạch điện 

6. KIỂM TRA, SỬ DỤNG ROLE TRUNG GIAN    

 6.1. Kí hiệu và công dụng trung gian 

 a. Kí hiệu 

Bảng 1.11. Kí hiệu của rơle trung gian 

Cuộn dây Tiếp điểm thường đóng Tiếp điểm thường mở 

 

 

 

 

  

b. Cấu tạo: 

 

Hình 1.21. Hình dạng ngoài của rơle trung gian (role kiến) 
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1. Lõi thép phần cảm cố định  (phần tĩnh).   2. Nắp phần ứng (phần động). 

3. Cuộn dây (cuộn hút)                                  4. Vòng ngắn mạc( chống rung) 

         5. Tiếp điểm thường mở.                                6.Tiếp điểm thường đóng. 

Hình 1.22. Cấu tạo của role trung gian 

*  Nguyên lý hoạt động của trung gian 

Nguyên lý hoạt động của rơle trung gian là dựa trên nguyên lý điện từ. Khi 

đưa điện áp xoay chiều thích hợp vào hai đầu cuộn dây của rơle thì phần cảm sẽ 

hút phần ứng làm đóng, mở hệ thống tiếp điểm. Khi cắt dòng điện của cuộn dây 

rơle thì các tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu.  

 Bộ tiếp xúc (hệ thống tiếp điểm) của các rơle trung gian thường có số 

luợng tương đối lớn, thường lớn hơn rất nhiều so với các rơle dòng điện, rơle 

điện áp cũng như các loại rơle khác.  

Rơle trung gian chỉ làm việc ở mạch điều khiển nên nó chỉ có tiếp điểm 

phụ mà không có tiếp điểm chính. Cường độ dòng điện đi qua các tiếp điểm là 

như nhau. 

6.2. Đo kiểm tra và sử dụng trung gian 

Bảng 1.12. Đo kiểm tra rơle trung gian 

Tên khí cụ, 

thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 
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Rơle trung 

gian (role 

kiến) 

Không tác 

động 

VOM - Đo thông mạch tiếp 

điểm NC 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NO 

- Đo thông mạch cuộn dây 

- Kín mạch 

- Hở mạch 

 

- Luôn thông 

mạch và có 

điện trở lớn 

Tác động - Cấp nguồn vào cuộn 

dây 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NC 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NO  

 

 

- Hở mạch 

- Kín mạch 

 

Sử dụng role trung gian: 

- Chọn loại role trung gian phù hợp với sơ đồ, bản vẽ 

- Chọn role trung gian có điện áp cho phép phù hợp với nguồn, dòng điện phù 

hợp với tải. 

- Lắp đặt cố định thiết trước khi đấu nối mạch điện 

7. KIỂM TRA, SỬ DỤNG ROLE DÕNG ĐIỆN     

 7.1. Đọc và phân tích sơ đồ nguyên lý của role dòng điện 

- Sơ đồ đấu dây role dòng điện CPR605 của hóng SELEC: 

 

Hình 1.23. Hìng dạng ngoài của role dòng điện CPR605 

Tính năng: 
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* Bảo vệ dòng điện. 

* Dùng trong hệ thống 3 pha 4 dây. 

* Dòng ngắt : 30 ~ 120% của dòng 5A 

* Thời gian tác động ngắt : 0.2 ~ 10 s 

* Có đèn LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra 

* Được thiết kế nhỏ gọn trên thanh rail 

* Phần trăm bảo vệ quá dòng: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120% 

* Nguồn cấp : 240VAC/110VAC/24VDC. 

* Ngừ ra: 1C/O (NO/5A, NC/3A, 250V AC 

* Tự động Reset khi mạch hết lỗi. 

+ Đo trực tiếp: Ch  thực hiện khi dòng điện của tải <5A  

 

Hình 1.24: Sơ đồ đấu dây role dòng điện CPR605 khi đo trực tiếp 

+ Đo gián tiếp: Với dòng điện của tải >5A  

tel:30%2040%2050%2060%2070%2080%2090
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Hình 1.25: Sơ đồ đấu dây role dòng điện CPR605 khi đo gián tiếp 

7.2. Đo kiểm tra và sử dụng role dòng điện 

Bảng 1.13. Đo kiểm tra role dòng điện 

Tên khí cụ, 

thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Rơle dòng 

điện  

Không tác 

động 

VOM - Đo thông mạch tiếp điểm 

động lực 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NO 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NC 

- Đo kiểm tra 2 chân cấp 

nguồn nuôi 

- Luôn kín 

mạch 

 

- Hở mạch 

- Kín mạch 

- Không 

thông mạch 

Sử dụng role dòng điện: 

- Chọn loại role phù hợp với sơ đồ, bản vẽ 

- Chọn role có điện áp cho phép phù hợp với nguồn, dòng điện phù hợp với 

tải. 

- Lắp đặt cố định thiết trước khi đấu nối mạch điện 

- Thông thường đối với role dòng điện thì khi lắp đặt có kèm theo biến dòng 

nên chọn biến dòng kèm theo phù hợp với loại role đang có. 
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8. KIỂM TRA, SỬ DỤNG ROLE ĐIỆN ÁP      

8.1. Đọc và phân tích sơ đồ nguyên lý của role điện áp 

Động cơ làm việc nếu điện áp nguồn dao động thì máy sẽ hoạt động ở trạng 

thái bất bình thường. Cần phải có thiết bị tự động cắt động cơ ra khỏi lưới trong 

trường hợp này. 

Bảo vệ kém áp 

Sự cố này thường dùng rơ le kém áp và tiếp điểm thường mở của nó để bảo 

vệ (cuộn dây mắc ở nơi cần bảo vệ, tiếp điểm mắc trong mạch điều khiển. Sơ đồ 

như hình 1.27). 

Bảo vệ quá áp  

Để bảo vệ sự cố quá áp thì dùng rơ le quá áp và tiếp điểm thường đóng của nó 

(cuộn dây mắc ở nơi cần bảo vệ, tiếp điểm mắc trong mạch điều khiển. Sơ đồ như    

hình 1.27). 

* Sơ đồ đấu dây role điện áp VPR604: 

 

Hình 1.27: Hình dạng và sơ đồ đấu dây role điện áp VPR604 

* Chức năng: 

- Kết hợp 4 chức năng trong 1 : Bảo vệ: Thấp áp, Quá áp, Ngược pha, Mất pha 

 - Có đèn LED hiển thị  nguồn ra và trạng thái ngõ ra 

 - Cài đặt thời gian tác động trễ : 0.2 ~ 10 s 

- Được thiết kế nhỏ gọn trên thanh rail 

- Dùng trong hệ thống 3 pha 4 dây. 

- Tự động Reset khi gỡ bỏ nguyên nhân gây lỗi. 
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- Phần trăm bảo vệ thấp áp: -2.5% - 25% của 240V AC (tính theo điện áp 

pha) 

- Phần trăm bảo vệ quá áp: -2.5% - 25% của 240V AC (tính theo điện áp 

pha) 

* Sơ đồ đấu dây rơle điện áp SELEC VPRA2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.28: Hình dạng role điện áp VPRA2M 

- Relay bảo vệ điện áp 

- Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh Rail 

- Chức năng: bảo vệ thấp áp, quá áp, ngược pha, mất pha, mất cân bằng pha 

 - Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra 

 - Dùng cho mạng điện 1 pha 2 dây, 3 pha 4 dây 

 - Thời gian tác động trễ: 0 - 15 giây 

 - Phần trăm bảo vệ thấp áp: 55% ~ 95% của 230V AC 

 - Phần trăm bảo vệ quá áp: 105% ~ 125% của 230VAC 

 - Mất cân bằng pha: khi điện áp các pha lệch nhau >10% 

 - Ngõ ra: 2 C/O (5A & 250VAC) 
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Hình 1.29: Sơ đồ đấu dây role điện áp VPRA2M 

8.2. Đo kiểm tra và sử dụng role điện áp 

Bảng 1.14. Đo kiểm tra role điện áp 

Tên khí cụ, 

thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Rơle điện áp Không tác 

động 

VOM - Đo thông mạch giữa các 

chân cấp nguồn 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NO 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NC 

- Không thông 

mạch 

- Hở mạch 

 

- Kín mạch 

Sử dụng role trung gian: 

- Chọn loại role phù hợp với sơ đồ, bản vẽ 

- Chọn role có điện áp cho phép phù hợp với nguồn. 

- Lắp đặt cố định thiết trước khi đấu nối mạch điện 

9. KIỂM TRA, SỬ DỤNG ROLE THỜI GIAN 

9.1. Đọc và phân tích sơ đồ nguyên lý của role thời gian 

a. Kí hiệu: 

Bảng 1.15. Bảng kí hiệu role thời gian 
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Rơ le thời gian trong thực tế có rất nhiều loại: rơ le thời gian cơ khí, rơ le 

thời gian thuỷ lực, rơ le thời gian điện từ, rơ le thời gian điện tử. Hiện nay trong 

công nghiệp người ta thường dùng rơ le thời gian điện tử (có độ chính xác cao). 

 

Hình 2.30: Sơ đồ khối của role thời gian 

 

 

Hình 1.31: Hình dạng ngoài của role thời gian 

Cấu tạo của rơ le thời gian điện tử bao gồm một mạch trễ thời gian điện tử 

cấp nguồn cho một rơ le trung gian để điều khiển hệ thống tiếp điểm đóng cắt 

sau một khoảng thời gian trễ nào đó.  

Tùy vào trạng thái ban đầu của tiếp điểm mà sẽ có các loại tiếp điểm khác 

nhau của rơ le thời gian như: thường mở - đóng chậm hoặc thường đóng - mở 

chậm... 

* Tính chọn rơle thời gian: 
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 -  Điện áp định mức: Uđm rơle = Umạng 

 -  Dòng điện định mức: Iđm rơle  Itt 

(Itt là dòng điện của mạch điều khiển. Hiện nay trên thị trường ta thường 

gặp loại rơle có dòng điện định mức 5A và 7A, điện áp 220V và 250V) 

 -  Thời gian trễ (có các loại 10s, 30s, 60s và 15; 30; 60 phút...) 

Sau cùng căn cứ vào mục đích sử dụng để chọn loại rơle thích hợp. 

9.2. Đo kiểm tra và sử dụng role thời gian 

Bảng 1.16. Đo kiểm tra role thời gian 

Tên khí cụ, 

thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Rơle thời 

gian 

Không tác 

động 

VOM 

- Đo thông mạch giữa các 

chân cấp nguồn 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm thường mở 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm thường đóng 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm thường mở đóng 

chậm 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm thường đóng mở 

chậm 

 

- Không thông 

mạch 

- Hở mạch 

 

- Kín mạch 

 

- Hở mạch 

 

- Kín mạch 

 

Tác động 

- Cấp nguồn vào cuộn 

dây 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm thường mở 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm thường đóng 

 

- Kín mạch 

 

- Hở mạch 

 

- Kín mạch sau 
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- Đo thông mạch tiếp 

điểm thường mở đóng 

chậm 

 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm thường đóng mở 

chậm 

 

thời gian chỉnh 

định 

- Hở mạch sau 

thời gian chỉnh 

định 

Sử dụng role thời gian: 

- Chọn loại role phù hợp với sơ đồ, bản vẽ 

10. KIỂM TRA, SỬ DỤNG VOLT KẾ        

 10.1. Đọc và phân tích sơ đồ nguyên lý của volt kế 

Volt là 1 thiết bị dùng để đo điện áp trong mạch điện. Nó luôn được mắc 

song song với tải cần đo. 

Kí hiệu: 

 

10.2. Đo kiểm tra và sử dụng volt kế 

 

Bảng 1.17. Đo kiểm tra volt kế 

Tên khí cụ, 

thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Volt 
Không tác 

động 
VOM 

- Đo thông mạch giữa các 

chân cấp nguồn 

 

- Thông mạch 

nhưng giá trị 

điện trở rất 

lớn 

 

Sử dụng role thời gian: 
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- Chọn loại role phù hợp với sơ đồ, bản vẽ. Tùy theo điện áp cần đo mà chọn 

lựa loại volt kế cho phù hợp 

11. KIỂM TRA, SỬ DỤNG AMPE KẾ             

11.1. Đọc và phân tích sơ đồ nguyên lý của ampe kế 

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch. 

Có 2 loại Ampe kế:  

- Loại đo trực tiếp: Ampe kế cho dòng điện chạy trực tiếp qua nó. Dòng điện đo 

trực tiếp cho phép thường đến khoảng  50A 

Hình 1.32: Hình dạng ngoài của Ampe kế loại đo trực tiếp hiển thị kim 

- Loại đo gián tiếp (đo thông qua biến dòng): 

Am pe kế hiện số: 

 

Hình 1.33: Hình dạng ngoài của Ampe 

kế loại đo gián tiếp hiển thị số 

 

Đối với loại này, thì biến dòng kèm theo là tùy thuộc vào dòng điện tải để chọn 

biến dòng phù hợp. Còn việc hiển thị của ampe kế tùy thuộc vào việc cài đặt 
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trên đồng hồ. 

Đặc điểm chung  

- Đồng hồ ampe hiển thị số Selec dòng MA12 có kiểu hiển thị LED 7 đoạn, 4 

số 

- Đo giá trị hiệu dụng (RMS) 

- Dùng cho mạch 1 pha 2 dây 

- Có thể lập trình biến dòng (CT) thứ cấp / điển trở Shunt 4000A 

Ampe kế hiện kim 

Hình 1.34: Hình dạng ngoài của Ampe kế loại đo gián tiếp hiển thị kim 

 

Đối với những loại này thì biến dòng phải được chọn phù hợp với ampe kế để 

đảm bảo giá trị hiển thị đúng với giá trị thực. 

Kí hiệu  

11.2. Đo kiểm tra và sử dụng ampe kế 

Bảng 1.18. Đo kiểm tra ampe kế 
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Tên khí 

cụ, thiết 

bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Ampe kế 
Không tác 

động 
VOM 

- Đo thông mạch giữa 

các chân cấp nguồn 

(đối với loại hiện số) 

- Đo thông mạch giữa 2 

chân nhận tín hiệu dòng 

- Không thông 

mạch 

- Luôn thông 

mạch và có giá 

trị điện trở rất 

nhỏ 

Sử dụng role thời gian: 

- Chọn ampe kế có dòng điện phù hợp vớ tải cần đo. 

- Nếu sử dụng loại đo gián tiếp thì phải chọn biến dòng phù hợp với loại ampe 

kế đó 

12. KIỂM TRA, SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG         

   

 

 

 

 

 

 

12.1. Đọc và phân tích sơ đồ nguyên lý của đồng hồ đa năng 
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Hình 1.35: Hình dạng ngoài của đồng hồ đa năng MFM383A 

- Đo điện áp 3 pha 

- Đo dòng điện 3 pha 

- Đo công suất tác dụng 3 pha 

- Đo công suất phản kháng 3 pha 

- Đo công suất biểu kiến 3 pha 

- Đo điện năng 

- Đo hệ số công suất 3 pha 

- Đo tần số 

- Hiển thị : LCD : 3 hàng x 4 số + 8 số điện năng KWH 

- Sử dụng cho mạng 3 pha 4 dây, 3 pha 3 dây hoặc 1 pha 2 dây 

- Biến dòng chọn được từ 5 đến 5000/5A 

- Biến điện áp lập trình được 

- Tiên hao năng lượng ngõ vào : Max 0.5VA / phase 

- Cấp chính xác : cấp 1 

- Nguồn nuôi : 90 đến 270VAC 

- Khả năng nhớ : 10 năm cho chỉ số điện năng 

12.2. Cài đặt đồng hồ đa năng 
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12.3. Đo kiểm tra và lắp đặt đồng hồ đa năng 

Hình 1.36: Sơ đồ nối dây của đồng hồ đa năng MFM383A 

- Sơ đồ lắp đặt đồng hồ đa năng 

Bảng 1.19. Đo kiểm tra đồng hồ đa năng 

Tên khí 

cụ, thiết bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái tiếp 

điểm, cuôn dây 

Đồng hồ 

đa năng 

MFM383A 

Không tác 

động 
VOM 

- Đo thông mạch giữa 

các chân cấp nguồn áp 

- Đo thông mạch giữa 2 

chân nhận tín hiệu dòng 

- Không thông 

mạch 

- Luôn thông 

mạch và có giá 

trị điện trở rất 

nhỏ 

Sử dụng đồng hồ đa năng: 

- Cài đặt đồng hồ đúng với điện áp cần hiển thị; Dòng điện phù hợp với biến 

dòng. 

13. KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG ROLE ÁP SUẤT       
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13.1. Đọc và phân tích sơ đồ nguyên lý  

Rơ le áp suất là dụng cụ chuyển đổi các tín hiệu áp suất hoặc hiệu áp suất 

thành ra sự đóng ngắt (ON/OFF) của mạch điện. Phụ thuộc vào số lượng 

cácphần tử cảm biến nhận tín hiệu có thể phân ra rơ le áp suất đơn hoặc kép. 

Rơ le áp suất đơn chỉ khống chế một áp suất còn rơ le áp suất kép nhận 2 

tínhiệu áp suất, khống chế đồng thời 2 áp suất nhưng chỉ tác động lên một 

tiếpđiểm chung. Rơ le áp suất đơn chủ yếu dùng để bảo vệ máy nén khỏi áp suất 

quá caophía đầu nén và quá thấp phía đầu hút. 

Theo môi chất công tác có thể phân ra rơ le áp suất amoniac hoặc rơ le 

freon. Bộ phận cảm biến của rơ le áp suất amoniac được chế tạo từ thép 

Carbonhay thép không gỉ để tránh sự ăn mòn của amoniac vì amoniac ăn mòn 

đồng và các hợp kim của đồng. Các bộ phận cảm biến của rơ le freon có thể làm 

bằng thép carbon, thép không gỉ hoặc đồng và các hợp kim của đồng. 

Theo kết cấu vỏ rơ le có thể chia rơ le áp suất ra các loại thường, kín hở, 

kín khí, chống phun té và chống nổ … 

Cấu tạo Rơ le áp suất kép 

 

 

Hình 1.37: Cấu tạo của role áp suất kép 

Đặc điểm nổi bật, vai trò ứng dụng rơ le áp suất kép Danfoss 

 -Sử dụng tốt với các ứng dụng có áp suất cao và thấp như một bộ điều 

chỉnh áp suất. 
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 -Công tắc áp suất HS có nhiều dãy thang đo, cung cấp cho nhiều ứng dụng 

khác nhau. 

 -Tính an toàn cao, có khả năng tự cắt khi sự cố xảy ra. 

-Công tắc áp lực dễ dàng lắp đặt ở nhiều kiểu mỗi trường làm việc. 

-Giá thành công tắc áp lực tại Việt Nam tương đối cạnh tranh và dễ dàng sỡ 

hữu sản phẩm tốt bền. 

-Đo áp lực, áp suất nước trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ 

thống cấp nước cho tòa nhà cao tầng. 

-Kích hoạt các máy bơm khi nhu cầu sử dụng ở đầu ra tăng, đồng thời áp 

lực của hệ thống giảm dần đến mức min. 

-Công tắc áp lực  được dùng kiểm tra và phát hiện sự thay đổi (tăng hoặc 

giảm) của áp suất trong hệ thống với hệ đầu phun tự động. 

Rơ le áp suất kép được thiết kế theo kiểu 2 ngưỡng áp suất cao và áp suất 

thấp được sử dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp và hệ thống điều hòa không 

khí sử dụng môi chất lạnh, giúp ngắt điện cho máy nén lạnh khi áp suất cao vượt 

quá mức cho phép và áp suất thấp hạ xuống dưới mức cho phép. 

 

Hình 1.38: Hình dạng ngoài của role áp suất kép Danfoss kp15 

Mô tả thông số kỹ thuật rơ le áp suất kép Danfoss kp15 

-Dải nhiệt độ hoạt động: -40
 o
C ~+65

o
C 

-Dải áp suất thấp: 0.2 -> 7.5 bar 

-Chức năng reset: Thấp áp: Tự động 

-Dãy áp suất cao: 8 -> 32 bar 
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-Chức năng reset: Cao áp: Điều chỉnh bằng tay 

-Đường kính ống kết nối: 6mm(¼ in) 

-Kiểu kết nối: Rắc co 

-Tiêu chuẩn chống thấm nước: IP 44 

-Trọng lượng: 0.5 Kg (GW) – 0.43 Kg (NW) 

13.2. Đo kiểm tra và lắp đặt  

Cài đặt rơle áp suất: 

Bƣớc 1: Xác định thông số max, min, diff: Trước tiên khi đã xác định đúng 

thông số chúng ta bắt đầu điều chỉnh max, dùng tua-vit để vặn các vít tương ứng 

trên đầu cột Range. 

Bƣớc 2: Tăng dần áp suất đồng thời quan sát kim đồng hồ áp suất cũng như 

tín hiệu của rơ le.  Khi rơ le nhảy sang tại vi trí max thì tức là chúng ta điều 

chỉnh xong max. 

Bƣớc 3: Tương tự chúng ta điều chỉnh thông số diff. Chỉnh vit trên đầu cột 

diff về con số đã xác định, giảm dàn áp suất đường ống và quan sát đồng hồ áp 

suất. 

Sau khi chúng ta đã điều chỉnh xong như trên thì các bạn cũng nên chú ý để 

kiểm tra xem là bạn đã có cách điều chỉnh công tắc áp suất đúng chưa, có phù 

hợp với yêu cầu cũng như hệ thống đường ống của mình chưa. Nếu vẫn chưa 

hợp lý thì bạn phải cân nhắc lại và đảm bảo rằng bạn đã sử dụng cách điều chỉnh 

rơ le áp suất chuẩn xác nhất. 

Đo kiểm tra 

Bảng 1.20. Đo kiểm tra role áp suất 

Tên khí 

cụ, thiết 

bị 

Trạng thái Dụng 

cụ đo 

kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Rơle áp 

suất 

Không tác 

động 

VOM 

 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NC 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NO 

- Thông mạch 

- Không thông 

mạch 
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Tác động 

VOM, 

Máy 

nén hơi 

- Cân chỉnh và kết nối 

hệ thống tạo áp suất và 

kiểm tra tác động 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NC 

 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm NO 

 

 

- Không thông 

mạch 

- Thông mạch 

 

Sử dụng role áp suất: 

- Lắp cố định đồng hồ trước khi sử dụng. 

- Kết nối đúng chân cao áp và thấp áp. 

- Cân chỉnh áp suất phù hợp với hệ thống 

14. KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG ROLE NHIỆT ĐỘ                  

14.1. Đọc và phân tích sơ đồ nguyên lý  

- Đồng hồ đo nhiệt độ dạng cơ: 

Hình 1.39. Cấu tạo của đồng hồ đo nhiệt độ dạng cơ 

* Cấu tạo đồng hồ đo nhiệt độ gồm có các bộ phận sau : 

1. Thanh lưỡng kim và ống bảo vệ thanh lưỡng kim 

2. Chân kết nối của đồng hồ lắp vào vị trí cần đo 

3. Bộ phận truyền động 

4. Mặt hiển thị giá trị nhiệt độ 

5. Kim đồng hồ 
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6. Vỏ đồng hồ  

7. Kính thủy tinh quan sát. 

* Nguyên lý hoạt động đồng hồ đo nhiệt độ công nghiệp như sau : 

Thanh lưỡng kim được cấu tạo từ 2 kim loại khác nhau. Thanh lưỡng kim 

này được nối với bộ truyền động số 3. Khi nhiệt độ lên cao thanh lưỡng kim này 

sẽ xoắn lại làm cho bộ truyền động xoay theo. Bộ truyền động số 3 được kết nối 

với kim đồng hồ số 5. Khi nhiệt lên càng cao thì thanh lưỡng xoắn càng nhiều 

thông qua cơ cấu truyền động kim đồng hồ sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ hiển 

thị giá trị nhiệt độ cần đo. Và ngược lại. 

 

Hình 1.40. Hình dáng ngoài của đồng hồ đo nhiệt độ dạng cơ 

Các ứng dụng đồng hồ đo nhiệt độ công nghiệp dạng cơ :  

Đồng hồ đo nhiệt độ công nghiệp được sử dụng nhiều trong ngành dầu khí, hóa 

chất, thực phẩm,…Với chức năng đơn giản chỉ hiển thị giá trị nhiệt độ tại vị trí 

cần đo. 

Đồng hồ đo nhiệt độ còn được sử dụng nhiều trong các kho lạnh, cấp đông thực 

phẩm, tàu biến đánh bắt xa bờ….Với các ngành chế biến thực phẩm việc theo 

dõi nhiệt độ là vô cùng quan trọng. 

- Đồng hồ đo nhiệt độ dạng điện tử EW181: 

Thông số sản phẩm: 

- Điện áp hoạt động: AC220V ± 10% 50 HZ/60 HZ 

- Tải dòng điện:10A/220 V/AC 

- Công suất Tiêu Thụ: ≤3W 

- Môi trường làm việc:-10℃ ~ 50℃ R H≤90 % 
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- Tín hiệu đầu vào: Một cho đo Cảm biến nhiệt độ.20k ×1. 5 m 

- Kiểm soát đầu ra: một đầu ra cho nhiệt độ kiểm soát, một đầu ra cho báo 

động. 

- Nhiệt độ hoạt động: -45℃ ~ 80℃ 

- Giải quyết Công Suất: 1℃ Độ Chính Xác: ±1℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.41. Sơ đồ đấu dây của đồng hồ đo nhiệt độ EW181 

Hình 1.42. Hình dáng ngoài của đồng hồ đo nhiệt độ EW181 

Cài đặt đồng hồ:  
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14.2. Đo kiểm tra và lắp đặt  

Bảng 1.21. Đo kiểm tra đồng hồ đo nhiệt độ EW181 

Tên khí 

cụ, thiết 

bị 

Trạng thái Dụng cụ 

đo kiểm 

Cách đo kiểm tra Trạng thái 

tiếp điểm, 

cuôn dây 

Rơle 

nhiệt độ 

Không tác 

động 

VOM 

 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NC 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NO 

 

- Đo kiểm tra 2 chân cấp 

nguồn 

- Thông mạch 

- Không 

thông mạch 

- Không 

thông mạch 

Tác động VOM 

- Cài đặt và tạo nhiệt độ tác 

động 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NC 

- Đo thông mạch tiếp điểm 

NO 

 

 

- Không 

thông mạch 

- Thông mạch 

 

Sử dụng đồng hồ đo nhiệt độ: 

- Lắp cố định đồng hồ trước khi sử dụng. 

- Cài đặt nhiệt độ và phương thức tác động phù hợp với hệ thống. 

Yêu cầu thực hiện: 

1. Kiểm tra và sử dụng role nhiệt 

- Vẽ kí hiệu của role nhiệt 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm 

- Tạo tác động và đo kiểm tra ở trạng thái tác động 

2. Kiểm tra và sử dụng công tắc 

- Vẽ kí hiệu 
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- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Đo kiểm tra tiếp điểm 

- Tạo tác động và đo kiểm tra ở trạng thái tác động 

3. Kiểm tra và sử dụng nút nhấn 

- Vẽ kí hiệu  

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm 

- Tạo tác động và đo kiểm tra ở trạng thái tác động 

4. Kiểm tra và sử dụng công tắc tơ 

- Vẽ kí hiệu 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm và cuộn dây 

- Cấp nguồn và đo kiểm tra tiếp điểm ở trạng thái tác động 

5. Kiểm tra và sử dụng CB 

- Vẽ kí hiệu 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm 

- Tạo tác động và đo kiểm tra ở trạng thái tác động 

6. Kiểm tra và sử dụng role trung gian 

- Vẽ kí hiệu 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm và cuộn dây 

- Cấp nguồn cho cuộn dây và đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm ở trạng thái tác 

động 

7. Kiểm tra và sử dụng role dòng điện CPR605 

- Vẽ kí hiệu 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm  

- Cấp nguồn nuôi và đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm 

8. Kiểm tra và sử dụng role điện áp VPRA2M 
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- Vẽ kí hiệu 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm  

- Cấp nguồn nuôi và đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm 

9. Kiểm tra và sử dụng role thời gian 

- Vẽ kí hiệu 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm  

- Cấp nguồn nuôi và đo kiểm tra hệ thống tiếp điểm 

10. Kiểm tra và sử dụng đồng hồ đa năng 

- Vẽ kí hiệu 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Cài đặt các thông số 

- Cấp nguồn và đọc các thông số 

13. Kiểm tra và sử dụng role áp suất 

- Vẽ kí hiệu 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Điều chỉnh giá trị áp suất 

- Đo kiểm tra tiếp điểm 

- Tạo tác động và đo tiếp điểm 

14. Kiểm tra và sử dụng role nhiệt độ 

- Vẽ kí hiệu 

- Xác định các thông số kỹ thuật  

- Cài đặt các thông số 

- Cấp nguồn, tạo nhiệt độ cho đầu dò và đo trạng thái tiếp điểm 

Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Hãy vẽ lại kí hiệu của các khí cụ: CB, công tắc tơ, role nhiệt, rơle thời 

gian? 

Câu 2: Trình bày cách đo kiểm tra các khí cụ: CB, công tắc tơ, role nhiệt, rơle 

thời gian? 
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BÀI 2: LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1 PHA 

Mã môđun: MĐ15-02 

  * Giới thiệu 

Trong nội dung bài này, hướng dẫn cho HSSV tìm hiểu về sơ đồ điều khiển 

động cơ 1 pha. Cũng như việc hướng dẫn lắp đặt, kiểm tra và vận hành tủ điện 

điều khiển động cơ 1 pha. 

* Mục tiêu của bài: 

Kiến thức 

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ để 

điều khiển động cơ 1 pha rotor lồng sóc hoạt động theo yêu cầu. 

Kỹ năng 

- Lắp đặt, kiểm tra, vận hành và sửa chữa được một số mạch điều khiển 

đơn giản trên tủ điện đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. 

* Nội dung chính:  

1. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1 PHA ĐIỀU KHIỂN 1 

VỊ TRÍ    

1.1. Đọc và phân tích sơ đồ  
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1.1.1. Sơ đồ nguyên lý 

Hình 2.1. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ 1 pha điều khiển 1 vị trí 

1.1.2. Nguyên lý hoạt động 

- Trước tiên ta đóng CB1 và CB2 để cung cấp nguồn cho hệ thống  

- Để động cơ hoạt động ta ấn nút ON: khi ấn M cuộn dây công tắc tơ K có 

điện. Khi đó, các tiếp điểm thường mở K bên mạch động lực đóng lại, động cơ 

được cấp nguồn và hoạt động. Đồng thời các tiếp điểm thường mở K bên mạch 

điều khiển đóng lại để duy trì nguồn cung cấp cho cuộn dây công tắc tơ. Lúc 

này, động cơ đang hoạt động. 

- Để động cơ ngưng hoạt động ta ấn nút OFF: khi ấn nút OFF cuộn dây công 

tắc tơ K mất điện. Các tiếp điểm K được trả về vị trí ban đầu, tiếp điểm K bên 

mạch động lực mở ra cắt nguồn cung cấp cho động cơ, động cơ ngung hoạt 

động. Tiếp điểm thường mở K bên mạch điều khiển mở ra, cắt nguồn duy trì cho 

cuộn dây công tắc tơ K. Hệ thống ngừng hoạt động. 

- Ngoài ra còn có rơle nhiệt dùng để bảo vệ quá tải cho động cơ và CB1 và 

CB2 dùng để bảo vệ ngắn mạch cho hệ thống. 

1.2. Lắp đặt tủ điện  

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

Bảng 2.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 1 pha  2 Cái  



48 

 

2 Công tắc tơ 1 Cái  

3 Nút ấn OFF, ON 2 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 5 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  

7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 1 Cái  

9 Động cơ 1 pha 220V 1 Cái  

10 Đèn báo 1 Cái  

11 Dây cáp điện CV2.5mm 6 Mét  

+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 

 Lắp đặt mạch điện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. 

+ Lắp mạch điều khiển 

+ Lắp mạch động lực 

1.3. Đo kiểm tra và vận hành tủ điện 

* Đo kiểm tra: 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút M, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng với điện trở 

cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ, nếu kim đồng hồ hiển thị 

giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu đồng hồ 

hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm tra và 

sửa chữa lại. 

* Vận hành mạch điện: 

Bảng 2.2. Trình tự vận hành mạch điện 

TT Trình tự thao tác Trạng thái hoạt động khí 

cụ, thiết bị 

Kiểm tra 
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1 Đóng CB2 CB1PH đóng Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 

2 Nhấn nút ON để kiểm 

tra hoạt động của 

mạch điều khiển 

Contactor K, đèn D  hoạt 

động 

Quan sát 

3 Nhấn OFF Contactor K, đèn D  dừng 

hoạt động 

Quan sát 

4 Nhấn nút ON để kiểm 

tra hoạt động của 

mạch điều khiển 

Contactor K, đèn D  hoạt 

động 

Quan sát 

5 Tác động móc bảo vệ 

quá tải trên rơle nhiện 

RN 

Contactor K, đèn D  dừng 

hoạt động 

Quan sát 

6 Đóng CB1 CB1 đóng Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 3 

pha 

7 Nhấn nút ON để kiểm 

tra hoạt động của 

mạch động lực 

Contactor K, đèn D  hoạt 

động, động cơ M hoạt 

động 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

trên các pha của động 

cơ 

8 Nhấn OFF dừng mạch Contactor K, đèn D  

ngưng hoạt động, động cơ 

M ngưng hoạt động 

Quan sát 

9 Ngắt CB1, CB2 Các CB1, CB2 hở mạch Quan sát 

* Một số hƣ hỏng thƣờng gặp: 

Bảng 2.3. Một số hư hỏng thường gặp 

TT Hiện 

tƣợng 

Nguyên 

nhân 

TB, 

dụng cụ 

kiểm 

Phƣơng pháp kiểm 

tra 

Biện pháp 

khắc phục 
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tra 

1 Nhấn 

ON công 

tắc tơ 

hoạt 

động, khi 

buông 

tay ra 

công tắc 

tơ ngưng 

hoạt 

động 

Mạch điện 

không duy 

trì 

VOM - Ngắt điện 

- Chỉnh VOM ở 

thang đo ohm  

- Dùng tay nhấn và 

giữ công tắc tơ. 

- Đo đoạn dây dẫn 

từ kết nối từ nút 

nhấn đến tiếp điểm 

thường mở công tắc 

tơ 

- Đo tiếp điểm 

thường mở công tắc 

tơ 

- Nếu đứt dây 

thì thay dây mới 

- Nếu tiếp điểm 

không tiếp xúc 

tốt thì vệ sinh 

lại tiếp điểm 

hoặc thay mới. 

2 Nhấn 

ON công 

tắc tơ 

không 

hoạt 

động 

- Mất 

nguồn 

 

VOM - Đóng CB1PH đo 

kiểm tra lại điện áp 

nguồn cung cấp 

- Cấp lại nguồn 

1 pha 

- Cuộn dây 

contactor bị 

đứt  

 

VOM - Ngắt điện 

- Đo kiểm tra 2  đầu 

cuộn dây contactor 

(thông mạch và có 

giá trị điện trở lớn) 

- Thay mới 

- Tiếp điểm 

ON, OFF, 

RN không 

tiếp xúc tốt 

hoặc dây 

dẫn bị đứt 

VOM - Ngắt điện 

- Đo thông mạch từ 

cuối CB2 đến cuối 

RN, OFF, ON (nhấn 

nút ON) và đến đầu 

cuộn dây 

Sửa chữa hoặc 

thay mới 

2. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1 PHA ĐIỀU KHIỂN 2 

VỊ TRÍ  

2.1. Đọc và phân tích sơ đồ 
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2.1.1. Sơ đồ nguyên lý 

 Hình 2.2. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ 1 pha điều khiển 2 vị trí

  

2.1.2. Nguyên lý hoạt động  

- Trước tiên ta đóng CB1 và CB1 để cấp nguồn cho mạch động lực và 

mạch điều khiển  

- Giả sử ta đang ở tại vị trí 1:  

+ Nhấn nút ON1, công tắc tơ K có điện. Động cơ hoạt động, đèn báo hiệu 

D sáng. 

+ Để dừng động cơ: nhấn nút OFF1, công tắc tơ K mất điện. Động cơ 

dừng, đèn báo tắt. 

- Giả sử ta đang ở tại vị trí 2:  

+ Nhấn nút ON2, công tắc tơ K có điện. Động cơ hoạt động, đèn báo hiệu 

D sáng. 

+ Để dừng động cơ: nhấn nút OFF2, công tắc tơ K mất điện. Động cơ 

dừng, đèn báo tắt. 

- Khi đứng ở 1 vị trí bất kỳ, ta có thể điều khiển mở hoặc dừng động cơ. 

- Ngoài ra còn có rơle nhiệt dùng để bảo vệ quá tải cho động cơ và CB1 và 

CB1 dùng để bảo vệ ngắn mạch cho hệ thống.   

2.2. Lắp đặt tủ điện  

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

Bảng 2.4. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 
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STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 1 pha  2 Cái  

2 Công tắc tơ 1 Cái  

3 Nút ấn OFF, ON 4 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 7 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  

7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 1 Cái  

9 Động cơ 1 pha 220V 1 Cái  

10 Đèn báo 1 Cái  

11 Dây cáp điện CV2.5mm 6 Mét  

+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 

 Lắp đặt mạch điện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. 

+ Lắp mạch điều khiển: 

+ Lắp mạch động lực 

2.3. Đo kiểm tra và vận hành tủ điện  

* Đo kiểm tra: 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút ON1 hoặc ON2, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng 

với điện trở cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ, nếu kim đồng hồ hiển thị 

giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu đồng hồ 

hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm tra và 

sửa chữa lại. 

* Vận hành mạch điện: 

Bảng 2.5. Trình tự vận hành mạch điện 

TT Trình tự thao tác Trạng thái hoạt động khí Kiểm tra 
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cụ, thiết bị  

1 Đóng CB2 CB1 kín mạch Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 

2 Nhấn nút ON1 để 

kiểm tra hoạt động 

của mạch điều khiển 

Contactor K, đèn D  hoạt 

động 

Quan sát 

3 Nhấn OFF1 Contactor K, đèn D  dừng 

hoạt động 

Quan sát 

4 Nhấn nút ON1 để 

kiểm tra hoạt động 

của mạch điều khiển 

Contactor K, đèn D  hoạt 

động 

Quan sát 

5 Nhấn OFF2 Contactor K, đèn D  dừng 

hoạt động 

Quan sát 

6 Nhấn nút ON2 để 

kiểm tra hoạt động 

của mạch điều khiển 

Contactor K, đèn D  hoạt 

động 

Quan sát 

7 Nhấn OFF2 Contactor K, đèn D  dừng 

hoạt động 

Quan sát 

8 Nhấn nút ON2 để 

kiểm tra hoạt động 

của mạch điều khiển 

Contactor K, đèn D  hoạt 

động 

Quan sát 

9 Nhấn OFF1 Contactor K, đèn D  dừng 

hoạt động 

Quan sát 

10 Nhấn nút ON1 hoặc 

ON2 để kiểm tra 

hoạt động của mạch 

điều khiển 

Contactor K, đèn D  hoạt 

động 

Quan sát 

11 Tác động móc bảo 

vệ quá tải trên rơle 

Contactor K, đèn D  dừng Quan sát 
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nhiện RN hoạt động 

12 Đóng CB1 CB3PH đóng Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 

13 Nhấn nút ON1 hoặc 

ON2 để kiểm tra 

hoạt động của mạch 

động lực 

Contactor K, đèn D  hoạt 

động, động cơ M hoạt động 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

của động cơ 

14 Nhấn OFF dừng 

mạch 

Contactor K, đèn D  ngưng 

hoạt động, động cơ M ngưng 

hoạt động 

Quan sát 

15 Ngắt CB1, CB2 Các CB1, CB2 hở mạch Quan sát 

  * Một số hƣ hỏng thƣờng gặp: 

Bảng 2.6. Một số hư hỏng thường gặp 

TT Hiện 

tƣợng 

Nguyên 

nhân 

TB, dụng 

cụ kiểm 

tra 

Phƣơng pháp kiểm 

tra 

Biện pháp 

khắc phục 

1 Nhấn ON1 

công tắc 

tơ hoạt 

động, khi 

buông tay 

ra công 

tắc tơ 

ngưng 

hoạt động 

Mạch 

điện 

không 

duy trì 

VOM - Ngắt điện 

- Chỉnh VOM ở 

thang đo ohm  

- Dùng tay nhấn và 

giữ công tắc tơ. 

- Đo đoạn dây dẫn từ 

kết nối từ nút nhấn 

đến tiếp điểm thường 

mở công tắc tơ 

- Đo tiếp điểm 

thường mở công tắc 

tơ 

- Nếu đứt dây 

thì thay dây 

mới 

- Nếu tiếp điểm 

không tiếp xúc 

tốt thì vệ sinh 

lại tiếp điểm 

hoặc thay mới. 

2 Nhấn - Mất VOM - Đóng CB1PH đo - Cấp lại nguồn 
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ON1, 

ON2 công 

tắc tơ 

không 

hoạt động 

nguồn 

 

kiểm tra lại điện áp 

nguồn cung cấp 

1 pha 

- Cuộn 

dây 

contactor 

bị đứt  

 

VOM - Ngắt điện 

- Đo kiểm tra 2  đầu 

cuộn dây contactor 

(thông mạch và có 

giá trị điện trở lớn) 

- Thay mới 

Tiếp 

điểm 

ON, 

OFF, RN 

không 

tiếp xúc 

tốt hoặc 

dây dẫn 

bị đứt 

VOM - Ngắt điện 

- Đo thông mạch từ 

cuối CB1PH đến cuối 

RN, OFF, ON (nhấn 

nút ON) và đến đầu 

cuộng dây 

Sửa chữa hoặc 

thay mới 

3. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ 1 PHA HOẠT ĐỘNG 

THEO TRÌNH TỰ  

3.1. Đọc và phân tích sơ đồ 

3.1.1. Sơ đồ nguyên lý: 
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Hình 2.3. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển 2 động cơ 1 pha điều khiển theo trình tự 

3.1.2. Nguyên lý hoạt động: 

- Trước tiên ta đóng CB1 và CB1 để cấp nguồn cho mạch động lực và mạch 

điều khiển  

+ Nhấn nút ON1, công tắc tơ K1 có điện. Động cơ 1 hoạt động, đèn báo hiệu 

D1 sáng. 

+ Sau khi K1 hoạt động, ta nhấn nút ON2, công tắc tơ K2 có điện. Động cơ 2 

hoạt động, đèn báo hiệu D2 sáng. 

+ Để dừng động cơ: nhấn nút OFF, công tắc tơ K1, K2 mất điện. Động cơ 

dừng, đèn báo tắt. 

- Ngoài ra còn có rơle nhiệt dùng để bảo vệ quá tải cho động cơ và CB1 và 

CB1 dùng để bảo vệ ngắn mạch cho hệ thống.   

3.2. Lắp đặt tủ điện  

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

Bảng 2.7. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 1 pha  2 Cái  

2 Công tắc tơ 2 Cái  

3 Nút ấn OFF, ON 3 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 10 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  

7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 2 Cái  

9 Động cơ 1 pha 220V 2 Cái  

10 Đèn báo 4 Cái  

11 Dây cáp điện CV2.5mm 6 Mét  

+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 
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 Lắp đặt mạch điện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. 

+ Lắp mạch điều khiển: 

+ Lắp mạch động lực 

3.3. Đo kiểm tra và vận hành tủ điện  

* Đo kiểm tra: 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút ON, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng với điện trở 

cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ, nếu kim đồng hồ hiển thị 

giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu đồng hồ 

hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm tra và 

sửa chữa lại. 

* Vận hành mạch điện: 

Bảng 2.8. Trình tự vận hành mạch điện 

tt Trình tự thao tác Trạng thái hoạt động khí 

cụ, thiết bị 

Kiểm tra 

 

1 Đóng CB2 CB2 kín mạch Dùng VOM đo 

kiểm tra điện áp 

nguồn 1 pha 

2 Nhấn nút ON1 để kiểm 

tra hoạt động của mạch 

điều khiển 

Contactor K1, đèn D  hoạt 

động 

Quan sát 

3 Nhấn nút ON2  Contactor K2  hoạt động Quan sát 

4 Nhấn OFF Contactor K1, K2, đèn D  

dừng hoạt động 

Quan sát 

5 Khi K1 chưa hoạt động, 

nhấn nút ON2  

Không có thiết bị nào hoạt 

động  hoạt động 

Quan sát 

6 Nhấn nút ON1 để kiểm 

tra hoạt động của mạch 

Contactor K1, đèn D  hoạt 

động 

Quan sát 
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điều khiển 

7 Nhấn nút ON2  Contactor K2  hoạt động Quan sát 

8 Tác động móc bảo vệ quá 

tải trên rơle nhiện RN1 

hoặc RN2 

Các công tắc tơ và đèn báo 

làm việc dừng 

Quan sát 

9 Đóng CB1 CB1 kín mạch Dùng VOM đo 

kiểm tra điện áp 

nguồn 1 pha 

10 Nhấn nút ON1  Động cơ 1 hoạt động Dùng Ampe kìm 

đo kiểm tra dòng 

điện của động cơ 

11 Nhấn nút ON2 Động cơ 2 hoạt động Dùng Ampe kìm 

đo kiểm tra dòng 

điện của động cơ 

12 Nhấn OFF dừng mạch Động cơ 1, 2 ngưng hoạt 

động 

Quan sát 

13 Ngắt CB1, CB2 Các CB1, CB2 hở mạch Quan sát 

  * Một số hƣ hỏng thƣờng gặp: 

Bảng 2.9. Một số hư hỏng thường gặp 

tt Hiện 

tượng 

Nguyên 

nhân 

TB, 

dụng 

cụ 

kiểm 

tra 

Phương pháp kiểm tra Biện pháp 

khắc phục 

1 Nhấn 

ON1 công 

tắc tơ hoạt 

động, khi 

buông tay 

ra công 

Mạch 

điện 

không 

duy trì 

VOM - Ngắt điện 

- Chỉnh VOM ở thang đo 

ohm  

- Dùng tay nhấn và giữ 

công tắc tơ. 

- Nếu đứt dây 

thì thay dây 

mới 

- Nếu tiếp 

điểm không 

tiếp xúc tốt thì 
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tắc tơ 

ngưng 

hoạt động 

- Đo đoạn dây dẫn từ kết 

nối từ nút nhấn đến tiếp 

điểm thường mở công 

tắc tơ 

- Đo tiếp điểm thường 

mở công tắc tơ 

vệ sinh lại tiếp 

điểm hoặc thay 

mới. 

2 Nhấn 

ON1 công 

tắc tơ K1 

không 

hoạt động 

- Mất 

nguồn 

 

VOM - Đóng CB1PH đo kiểm 

tra lại điện áp nguồn 

cung cấp 

- Cấp lại 

nguồn 1 pha 

- Cuộn dây 

contactor bị 

đứt  

 

VOM - Ngắt điện 

- Đo kiểm tra 2  đầu 

cuộn dây contactor 

(thông mạch và có giá trị 

điện trở lớn) 

- Thay mới 

- Tiếp điểm 

ON, OFF, 

RN không 

tiếp xúc tốt 

hoặc dây 

dẫn bị đứt 

VOM - Ngắt điện 

- Đo thông mạch từ cuối 

CB1PH đến cuối RN, 

OFF, ON (nhấn nút ON) 

và đến đầu cuộng dây 

Sửa chữa hoặc 

thay mới 

4. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ QUẠT 1 PHA 3 CẤP 

TỐC ĐỘ     

4.1. Đọc và phân tích sơ đồ  

4.1.1. Sơ đồ nguyên lý 
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Hình 2.3. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển  động cơ 1 pha 3 cấp tốc độ 

 4.1.2. Nguyên lý hoạt động 

- Trước tiên ta đóng CB1 và CB1 để cấp nguồn cho mạch động lực và mạch 

điều khiển  

+ Nhấn nút ON1, công tắc tơ K1 có điện. Động cơ hoạt động ở tốc độ thấp, 

đèn báo hiệu D1 sáng. 

+ Để động cơ hoạt động ở tốc độ trung bình: nhấn nút OFF, công tắc tơ K1 

mất điện. Động cơ dừng, đèn báo tắt. Sau đó nhấn ON2, K2 có điện, động cơ 

hoạt động ở tốc độ trung bình, đèn D2 sáng. 

+ Để động cơ hoạt động ở tốc độ cao: nhấn nút OFF, công tắc tơ K2 mất 

điện. Động cơ dừng, đèn báo tắt. Sau đó nhấn ON3, K3 có điện, động cơ hoạt 

động ở tốc độ cao, đèn D3 sáng. 

+ Để dừng động cơ: nhấn nút OFF, các công tắc tơ mất điện. Động cơ dừng, 

đèn báo tắt. 

- Ngoài ra còn có rơle nhiệt dùng để bảo vệ quá tải cho động cơ và CB1 và 

CB2 dùng để bảo vệ ngắn mạch cho hệ thống.   

4.2. Lắp đặt tủ điện  

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

Bảng 2.10. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 1 pha  2 Cái  

2 Công tắc tơ 3 Cái  

3 Nút ấn OFF, ON 4 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 15 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  

7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 1 Cái  

9 Động cơ 1 pha 3 tốc độ 220V 2 Cái  

10 Đèn báo 3 Cái  

11 Dây cáp điện CV2.5mm 6 Mét  
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+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 

 Lắp đặt mạch điện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. 

+ Lắp mạch điều khiển: 

+ Lắp mạch động lực 

4.3. Đo kiểm tra và vận hành tủ điện  

* Đo kiểm tra: 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút ON, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng với điện trở 

cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ, nếu kim đồng hồ hiển thị 

giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu đồng hồ 

hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm tra và 

sửa chữa lại. 

* Vận hành mạch điện: 

Bảng 2.11. Trình tự vận hành mạch điện 

TT Trình tự thao tác Trạng thái hoạt động 

khí cụ, thiết bị 

Kiểm tra 

 

1 Đóng CB2 CB2 kín mạch Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 

2 Nhấn nút ON1  Contactor K1, đèn D1  

hoạt động 

Quan sát 

3 Nhấn OFF Contactor K1, đèn D1  

dừng hoạt động 

Quan sát 

4 Nhấn nút ON2  Contactor K2, đèn D2  

hoạt động 

Quan sát 
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5 Nhấn OFF Contactor K2, đèn D2  

dừng hoạt động 

Quan sát 

6 Nhấn nút ON3 Contactor K3, đèn D3  

hoạt động 

Quan sát 

7 Nhấn OFF Contactor K3, đèn D3  

dừng hoạt động 

Quan sát 

8 Nhấn nút ON2 hoặc ON1 

hoặc ON3  

Contactor K2 hoặc K1 

hoặc K3 tương ứng 

hoạt động 

Quan sát 

9 Tác động móc bảo vệ quá 

tải trên rơle nhiện RN 

Các công tắc tơ và đèn 

báo làm việc dừng 

Quan sát 

10 Đóng CB1 CB1 kín mạch Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 

11 Nhấn nút ON1  Động cơ hoạt động ở 

tốc độ thấp 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

của động cơ 

12 Nhấn OFF Động cơ dừng  

13 Nhấn nút ON2 Động cơ hoạt động ở 

tốc độ trung bình 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

của động cơ 

14 Nhấn OFF Động cơ dừng  

15 Nhấn nút ON3 Động cơ hoạt động ở 

tốc độ cao 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

của động cơ 

16 Nhấn OFF  Động cơ ngưng hoạt 

động 

Quan sát 

17 Ngắt CB1, CB2 Các CB1, CB2 hở Quan sát 
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mạch 

  * Một số hƣ hỏng thƣờng gặp: 

Bảng 2.12. Một số hư hỏng thường gặp 

TT Hiện 

tƣợng 

Nguyên 

nhân 

TB, 

dụng 

cụ 

kiểm 

tra 

Phƣơng pháp kiểm tra Biện pháp 

khắc phục 

1 Nhấn 

ON1 công 

tắc tơ K1 

hoạt 

động, khi 

buông tay 

ra công 

tắc tơ 

ngưng 

hoạt động 

Mạch 

điện 

không 

duy trì 

VOM - Ngắt điện 

- Chỉnh VOM ở thang 

đo ohm  

- Dùng tay nhấn và giữ 

công tắc tơ. 

- Đo đoạn dây dẫn từ 

kết nối từ nút nhấn đến 

tiếp điểm thường mở 

công tắc tơ 

- Đo tiếp điểm thường 

mở công tắc tơ 

- Nếu đứt dây 

thì thay dây 

mới 

- Nếu tiếp 

điểm không 

tiếp xúc tốt thì 

vệ sinh lại tiếp 

điểm hoặc 

thay mới. 

2 Nhấn 

ON3 công 

tắc tơ K3 

không 

hoạt động 

- Mất 

nguồn cấp 

đếm K3 

 

VOM - Đóng CB1PH đo kiểm 

tra lại điện áp nguồn 

cung cấp 

- Cấp lại 

nguồn 1 pha 

- Cuộn dây 

contactor bị 

đứt  

 

VOM - Ngắt điện 

- Đo kiểm tra 2  đầu 

cuộn dây contactor 

(thông mạch và có giá 

trị điện trở lớn) 

- Thay mới 

- Tiếp điểm 

thường 

đóng K1, 

VOM - Ngắt điện 

- Đo thông mạch từ cuối 

Sửa chữa hoặc 

thay mới 
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K2 không 

tiếp xúc tốt 

hoặc dây 

dẫn bị đứt 

CB2 đến lần lượt đầu 

cuộn dây, đầu thường 

đóng K2, đầu thường 

đóng K1 

Yêu cầu thực hiện: 

1. Lắp đặt tủ điện điều khiển động cơ 1 pha điều khiển 1 vị trí   

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

2. Lắp đặt tủ điện điều khiển động cơ 1 pha điều khiển 2 vị trí  

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

3. Lắp đặt tủ điện điều khiển 2 động cơ 1 pha hoạt động theo trình tự  

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

4. Lắp đặt tủ điện điều khiển động cơ quạt 1 pha 3 cấp tốc độ     

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Trình bày cách đo kiểm tra các đầu dây ra của động cơ 1 pha 3 dây ra? 

Câu 2: Trình bày cách đo kiểm tra các đầu dây ra của động cơ 1 pha 3 tốc độ? 
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Câu 3: Hãy vẽ sơ đồ và đọc nguyên lý hoạt động cho mạch điều khiển 3 động 

cơ hoạt động theo trình tự? 

 

 

 

 

BÀI 3: LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA ROTOR 

LỒNG SÓC 

Mã môđun: MĐ15-03 

* Giới thiệu 

Trong nội dung bài này, hướng dẫn cho HSSV tìm hiểu về sơ đồ điều khiển 

mở máy trực tiếp, gián tiếp động cơ động cơ 3 pha rotor lồng sóc. Cũng như 

việc hướng dẫn lắp đặt, kiểm tra và vận hành tủ điện điều khiển động cơ 3 pha. 

* Mục tiêu của bài: 

Kiến thức 

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ kđb 3 pha  

theo yêu cầu. 

Kỹ năng 

- Lắp đặt, kiểm tra, vận hành và sửa chữa được tủ điện đảm bảo an toàn tiết 

kiệm và vệ sinh công nghiệp. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. 

* Nội dung chính: 

1. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA ROTOR 

LỒNG SÓC QUAY MỘT CHIỀU   

1.1. Đọc và phân tích sơ đồ        

1.1.1. Sơ đồ nguyên lý : 



66 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ 3 pha quay 1 chiều 

1.1.2. Nguyên lý hoạt động: 

- Trước tiên ta đóng CB3PH và CB1PH để cung cấp nguồn cho hệ thống  

- Để động cơ hoạt động ta ấn nút ON: khi ấn M cuộn dây công tắc tơ K có 

điện. Khi đó, các tiếp điểm thường mở K bên mạch động lực đóng lại, động cơ 

được cấp nguồn và hoạt động. Đồng thời các tiếp điểm thường mở K bên mạch 

điều khiển đóng lại để duy trì nguồn cung cấp cho cuộn dây công tắc tơ. Lúc 

này, động cơ đang hoạt động. 

- Để động cơ ngưng hoạt động ta ấn nút OFF: khi ấn nút OFF cuộn dây công 

tắc tơ K mất điện. Các tiếp điểm K được trả về vị trí ban đầu, tiếp điểm K bên 

mạch động lực mở ra cắt nguồn cung cấp cho động cơ, động cơ ngung hoạt 

động. Tiếp điểm thường mở K bên mạch điều khiển mở ra, cắt nguồn duy trì cho 

cuộn dây công tắc tơ K. Hệ thống ngừng hoạt động. 

- Ngoài ra còn có rơle nhiệt dùng để bảo vệ quá tải cho động cơ và CB3PH 

và CB1PH dùng để bảo vệ ngắn mạch cho hệ thống. 

Đây là phương pháp đơn giản nhất, chỉ việc đóng động cơ trực tiếp vào 

lưới điện. 

Nhược điểm của phương pháp này là đòng điện mở máy lớn, tụt áp nhiều. 

Nếu quán tính mở máy lớn, thời gian mở máy lâu sẽ làm chảy cầu chì bảo vệ. 

Vì thế phương pháp này chỉ được áp dụng khi công suất mạng điện lớn hơn 

rất nhiều so với công suất động cơ, việc mở máy sẽ nhanh chóng, đơn giản 

hơn. 

1.2. Lắp đặt tủ điện 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 
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Bảng 3.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 3 pha  1 Cái  

2 Công tắc tơ 1 Cái  

3 Nút ấn OFF, ON 2 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 5 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  

7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 1 Cái  

9 Động cơ 3 pha rotor lồng sóc 220/380V 1 Cái  

10 CB 1 pha  1 Cái  

11 Đèn báo 1 Cái  

12 Dây cáp điện CV2.5mm 6 Mét  

+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 

 Lắp đặt mạch điện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. 

+ Lắp mạch điều khiển 

+ Lắp mạch động lực 

1.3. Đo kiểm tra và vận hành  

* Đo kiểm tra: 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút M, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng với điện trở 

cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ, nếu kim đồng hồ hiển thị 

giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu đồng hồ 

hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm tra và 

sửa chữa lại. 

* Vận hành mạch điện: 
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Bảng 3.2. Trình tự vận hành mạch điện 

tt Trình tự thao tác Trạng thái hoạt động 

khí cụ, thiết bị 

Kiểm tra 

 

1 Đóng CB1PH CB1PH đóng Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 

2 Nhấn nút ON để kiểm tra 

hoạt động của mạch điều 

khiển 

Contactor K, đèn D  

hoạt động 

Quan sát 

3 Nhấn OFF Contactor K, đèn D  

dừng hoạt động 

Quan sát 

4 Nhấn nút ON để kiểm tra 

hoạt động của mạch điều 

khiển 

Contactor K, đèn D  

hoạt động 

Quan sát 

5 Tác động móc bảo vệ quá 

tải trên rơle nhiện RN 

Contactor K, đèn D  

dừng hoạt động 

Quan sát 

6 Đóng CB3PH CB3PH đóng Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 3 

pha 

7 Nhấn nút ON để kiểm tra 

hoạt động của mạch động 

lực 

Contactor K, đèn D  

hoạt động, động cơ M 

hoạt động 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện trên 

các pha của động cơ 

8 Nhấn OFF dừng mạch Contactor K, đèn D  

ngưng hoạt động, 

động cơ M ngưng hoạt 

động 

Quan sát 

* Sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ 3 pha rotor lồng sóc quay 1 chiều 

Bảng 3.3. Một số hư hỏng thường gặp 

tt Hiện Nguyên TB, Phương pháp kiểm tra Biện pháp 
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tượng nhân dụng 

cụ kt 

khắc phục 

1 Nhấn ON 

công tắc 

tơ hoạt 

động, khi 

buông tay 

ra công 

tắc tơ 

ngưng 

hoạt động 

Mạch điện 

không duy 

trì 

VOM - Ngắt điện 

- Chỉnh VOM ở thang đo 

ohm  

- Dùng tay nhấn và giữ 

công tắc tơ. 

- Đo đoạn dây dẫn từ kết 

nối từ nút nhấn đến tiếp 

điểm thường mở công tắc 

tơ 

- Đo tiếp điểm thường mở 

công tắc tơ 

- Nếu đứt dây 

thì thay dây 

mới 

- Nếu tiếp điểm 

không tiếp xúc 

tốt thì vệ sinh 

lại tiếp điểm 

hoặc thay mới. 

2 Nhấn ON 

công tắc 

tơ không 

hoạt động 

- Mất 

nguồn 

 

VOM - Đóng CB1PH đo kiểm 

tra lại điện áp nguồn cung 

cấp 

- Cấp lại nguồn 

1 pha 

- Cuộn dây 

contactor bị 

đứt  

 

VOM - Ngắt điện 

- Đo kiểm tra 2  đầu cuộn 

dây contactor (thông 

mạch và có giá trị điện trở 

lớn) 

- Thay mới 

- Tiếp 

điểm ON, 

OFF, RN 

không tiếp 

xúc tốt 

hoặc dây 

dẫn bị đứt 

VOM - Ngắt điện 

- Đo thông mạch từ cuối 

CB1PH đến cuối RN, 

OFF, ON (nhấn nút ON) 

và đến đầu cuộn dây 

Sửa chữa hoặc 

thay mới 

2. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ 

KĐB 3 PHA ROTOR LỒNG SÓC CÓ KHỐNG CHẾ HÀNH TRÌNH LÀM 

VIỆC    
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2.1. Đọc và phân tích sơ đồ 

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển đảo chiều quay động cơ 3 pha có khống 

hế hành trình làm việc 

2.1.2. Nguyên lý hoạt động  

- Nguyên lý hoạt động tương tự như mạch đảo chiều quay gián tiếp. Trong 

đó, HTT và HTN là các công tắc hành trình dùng để khống chế hành trình làm 

việc của 1 hệ thống nào đó. Ví dụ: Hành trình đóng mở cửa; Hành trình nâng hạ 

trong hệ thống cầu trục, palang; ... 

2.2. Lắp đặt tủ điện   

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

Bảng 3.4. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 3 pha  1 Cái  

2 Công tắc tơ 2 Cái 1NC, 1NO 

3 Nút ấn OFF, ON 3 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 10 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  
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7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 1 Cái  

9 Động cơ 3 pha rotor lồng sóc 

220/380V 

1 Cái  

10 CB 1 pha  1 Cái  

11 Đèn báo 2 Cái  

12 Dây cáp điện CV2.5mm 8 Mét  

13 Công tắc hành trình    

+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 

 Lắp đặt mạch điện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. 

+ Lắp mạch điều khiển 

+ Lắp mạch động lực 

2.3. Đo kiểm tra và vận hành  

* Đo kiểm tra: 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút ONT, ONN, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng với 

điện trở cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ KT, KN, nếu kim đồng hồ 

hiển thị giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu 

đồng hồ hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm 

tra và sửa chữa lại. 

* Vận hành mạch điện: 

Bảng 3.5. Trình tự vận hành mạch điện 

tt Trình tự thao tác Trạng thái hoạt động khí 

cụ, thiết bị 

Kiểm tra 

 

1 Đóng CB1PH CB1PH kín mạch Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 
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2 Nhấn nút ONT  Contactor KT, đèn DT  

hoạt động 

Quan sát 

3 Tác động công tắc 

hành trình HTT  

- Contactor KT, đèn DT  

dừng hoạt động 

Quan sát 

4 Nhấn nút ONN  Contactor KN, đèn DN  

hoạt động 

Quan sát 

5 Tác động công tắc 

hành trình HTN  

- Contactor KN, đèn DN  

dừng hoạt động 

Quan sát 

6 Nhấn nút ONT, (ONN) Contactor KT (KN), đèn 

DT (DN)  hoạt động 

Quan sát 

7 Tác động móc bảo vệ 

quá tải trên rơle nhiện 

RN 

Các contactor, đèn báo 

dừng hoạt động 

Quan sát 

8 Đóng CB3PH CB3PH đóng Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 3 

pha 

9 Nhấn nút ONT  Động cơ M hoạt động theo 

chiều thuận 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

trên các pha của 

động cơ 

10 Tác động công tắc 

hành trình HTT 

Động cơ M ngưng hoạt 

động 

Quan sát 

11 Nhấn nút ONN Động cơ M hoạt động theo 

chiều nghịch 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

trên các pha của 

động cơ 

12 Tác động công tắc 

hành trình HTN 

Động cơ M ngưng hoạt 

động 

Quan sát 

13 Nhấn nút ONT hoặc Động cơ M hoạt động theo Quan sát 
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ONN  chiều thuận hoặc chiều 

nghịch tương ứng 

14 Nhấn OFF Động cơ M dừng hoạt động Quan sát 

15 Ngắt CB1PH, CB3PH Các CB hở mạch Quan sát 

 

  * Sửa chữa mạch điện tủ điện đảo chiều quay động cơ kđb 3 pha rotor 

lồng sóc có khống chế hành trình làm việc. 

Bảng 3.6. Một số hư hỏng thường gặp 

tt Hiện 

tượng 

Nguyên 

nhân 

TB, 

dụng 

cụ 

kiểm 

tra 

Phương pháp kiểm tra Biện pháp khắc 

phục 

1 Khi động 

cơ hoạt 

động theo 

chiều 

thuận, tác 

động vào 

công tắc 

hành trình 

HTT, 

động cơ 

không 

dừng 

Tiếp điểm 

HTT 

không mở 

khi bị tác 

động  

VOM - Ngắt điện 

- Đo thông mạch tiếp 

điểm khi tác động  

- Sửa chữa hoặc 

thay mới 

 

2 Khi quay 

nghịch 

động cơ bị 

gừ 

- Một trong 

3 tiếp điểm 

động lực 

KN không 

tiếp xúc tốt 

 

VOM - Đo thông mạch tiếp 

điểm động lực 

- Sửa chữa hoặc 

thay mới 

contactor 
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- Một trong 

3 dây cấp 

nguồn 3 

pha đến KN 

bị đứt hoặc 

không tiếp 

xúc tốt  

VOM - Ngắt điện 

- Đo kiểm tra các sợi dây 

cấp nguồn mạch động lực 

đến KN 

- Thay mới 

3. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA ROTOR 

LỒNG SÓC KHỞI ĐỘNG SAO – TAM GIÁC DÙNG NÖT NHẤN   

3.1. Đọc và phân tích sơ đồ  

3.1.1.  Sơ đồ nguyên lý 

  

 

Hình 3.3. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ 3 pha khởi động sao – tam giác 

dùng nút nhấn 

3.1.2. Nguyên lý hoạt động       

 - Trước tiên ta đóng CB để cung cấp nguồn cho hệ thống (cả mạch động 

lực và mạch điều khiển) 

 - Để động cơ khởi động ở chế độ sao ta ấn ONS, khi ấn ONS thì cuộn dây 

KS có điện: các tiếp điểm KS bên mạch động lực đóng lại  động cơ được đấu 

nối ở chế độ sao. Đồng thời, các tiếp điểm thường mở KS bên mạch điều khiển 
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đóng lại để duy trì cho cuộn dây KS và cấp nguồn cho cuộn dây K, tiếp điểm 

thường đóng KS bên mạch điều khiển mở ra để khống chế không cuộn dây công 

tắc KD làm việc đồng thời  các tiếp điểm K bên mạch động lực đóng lại  

động cơ được cấp nguồn và khởi động ở chế độ sao. Lúc này các tiếp điểm 

thường mở K bên mạch điều khiển đóng lại để duy trì cho cuộn dây K và để 

chuẩn bị cấp nguồn cho cuộn KD. 

 - Sau 1 khoảng thời gian khởi động, tốc độ đạt khoảng 75% tốc độ định 

mức ta ấn nút ON1  Khi đó cuộn dây công tắc tơ KS mất điện  động cơ 

ngưng làm việc ở chế độ sao và đồng thời cuộn dây công tắc tơ KD có điện  

các tiếp điểm KD bên mạch động lực đóng lại động cơ được đấu nối và hoạt 

động ở chế độ KD (do trong quá trình chuyển đổi thì công tắc tơ K vẫn còn được 

duy trì nguồn cung cấp). Đồng, tiếp điểm thường mở KD đóng lại để duy trì 

nguồn cung cấp cho công tắc tơ KD và tiếp điểm thường đóng KD mở ra để 

khống chế không cho công tắc tơ Y làm việc đồng thời. Lúc này động cơ đang 

làm việc ở chế độ KD. 

 - Để động cơ ngưng hoạt động ta ấn nút OFF. Khi đó, các cuộn dây công 

tắc tơ mất điện và các tiếp điểm được trả về vị trí ban đầu. Động cơ ngưng làm 

việc. 

 - Ngoài ra còn có rơle nhiệt dùng để bảo vệ quá tải cho động cơ và CB 

dùng để bảo vệ ngắn mạch cho hệ thống. 

3.2. Lắp đặt tủ điện  

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

Bảng 3.7. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 3 pha  1 Cái  

2 Công tắc tơ 3 Cái 1NC, 1NO 

3 Nút ấn OFF, ON 3 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 15 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  

7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 1 Cái  

9 Động cơ 3 pha rotor lồng sóc 

380/660V 

1 Cái  
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10 CB 1 pha  1 Cái  

11 Đèn báo 2 Cái  

12 Dây cáp điện CV2.5mm 15 Mét  

+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 

 Lắp đặt mạch điện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. 

+ Lắp mạch điều khiển 

+ Lắp mạch động lực 

3.3. Đo kiểm tra và vận hành  

* Đo kiểm tra: 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút ONS, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng với điện trở 

cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ KS, K, nếu kim đồng hồ 

hiển thị giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu 

đồng hồ hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm 

tra và sửa chữa lại. 

* Vận hành mạch điện: 

Bảng 3.8. Trình tự vận hành mạch điện 

tt Trình tự thao tác Trạng thái hoạt động 

khí cụ, thiết bị 

Kiểm tra 

 

1 Đóng CB1PH CB1PH kín mạch Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 

2 Nhấn nút ON Contactor KS, K, đèn D1  

hoạt động 

Quan sát 

3 Nhấn OND  - Contactor KS ngưng Quan sát 
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hoạt động.  

Contactor KD, đèn D2  

hoạt động 

4 Nhấn nút OFF  - Contactor K, KS, KD, 

D1, D2 dừng hoạt động 

Quan sát 

5 Đóng CB3PH CB3PH đóng Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 3 

pha 

6 Nhấn nút ONS  Động cơ khởi động sao Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

trên các pha của động 

cơ 

7 Nhấn nút OND  Động cơ hoạt động ở chế 

độ tam giác 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

trên các pha của động 

cơ 

8 Nhấn OFF Động cơ M dừng hoạt 

động 

Quan sát 

10 Ngắt CB1PH, CB3PH Các CB hở mạch Quan sát 

 

  * Sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ kđb 3 pha rotor lồng sóc khởi 

động sao – tam giác dùng nút nhấn 

Bảng 3.9. Một số hư hỏng thường gặp 

TT Hiện 

tƣợng 

Nguyên 

nhân 

TB, 

dụng cụ 

kiểm tra 

Phƣơng pháp 

kiểm tra 

Biện pháp 

khắc phục 

1 Nhấn ON 

KS hoạt 

động, 

nhưng K 

- Tiếp 

điểm KS 

cấp 

nguồn 

VOM - Ngắt điện 

- Đo kiểm tra lại 

tiếp điểm thường 

 

- Sửa chữa hoặc 

thay mới 
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không 

hoạt động 

cho K 

không 

đóng  

- Cuộn 

dây K bị 

hỏng 

mở của KS 

 

Đo thông mạch 

cuộn dây 

 

 

- Sửa chữa hoặc 

thay mới 

2 Khi hoạt 

động động 

cơ bị gừ 

- Một trong 

3 tiếp điểm 

động lực K 

không tiếp 

xúc tốt 

 

VOM - Đo thông mạch 

tiếp điểm động lực 

- Sửa chữa hoặc 

thay mới 

contactor 

- Mất pha  VOM - Đo kiểm tra lại 

điện áp nguồn 

 

- Cấp lại nguồn 

4. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA ROTOR 

LỒNG SÓC KHỞI ĐỘNG SAO – TAM GIÁC DÙNG ROLE THỜI GIAN  

4.1. Đọc và phân tích sơ đồ  

4.1.1.  Sơ đồ nguyên lý 
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Hình 3.4. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ 3 pha khởi động sao – tam giác 

dùng role thời gian 

4.1.2. Nguyên lý hoạt động       

 - Trước tiên ta đóng CB để cung cấp nguồn cho hệ thống (cả mạch động 

lực và mạch điều khiển) 

 - Để động cơ khởi động ở chế độ sao ta ấn ON, khi ấn ON thì cuộn dây K, 

KS và TM có điện: các tiếp điểm KS bên mạch động lực đóng lại  động cơ 

được đấu nối ở chế độ sao, các tiếp điểm K bên mạch động lực đóng lại  động 

cơ được cấp nguồn và khởi động ở chế độ sao. Đồng thời, các tiếp điểm thường 

mở K bên mạch điều khiển đóng lại để duy trì cho cuộn dây K, KS và TM, tiếp 

điểm thường đóng KS bên mạch điều khiển mở ra để khống chế không cuộn dây 

công tắc KD làm việc đồng thời.  

 - Khi TM có điện, sau khoảng thời gian chỉnh định, tiếp điểm thường 

đóng mở chậm TM mở ra cắt đấu nối động cơ ở chế độ sao  Khi đó tiếp điểm 

thường mở đóng chậm của TM đóng lại cấp nguồn cho công tắc tơ KD  các 

tiếp điểm KD bên mạch động lực đóng lại động cơ được đấu nối và hoạt động ở 

chế độ KD, tiếp điểm thường đóng KD mở ra để khống chế không cho công tắc 

tơ KS làm việc đồng thời. Lúc này động cơ đang làm việc ở chế độ tam giác. 

 - Để động cơ ngưng hoạt động ta ấn nút OFF. Khi đó, các cuộn dây công 

tắc tơ, TM mất điện và các tiếp điểm được trả về vị trí ban đầu. Động cơ ngưng 

làm việc. 

 - Ngoài ra còn có rơle nhiệt dùng để bảo vệ quá tải cho động cơ và CB 

dùng để bảo vệ ngắn mạch cho hệ thống. 

4.2. Lắp đặt tủ điện  

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

Bảng 3.10. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 3 pha  1 Cái  

2 Công tắc tơ 3 Cái 1NC, 1NO 

3 Nút ấn OFF, ON 3 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 15 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  
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7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 1 Cái  

9 Động cơ 3 pha rotor lồng sóc 

380/660V 

1 Cái  

10 CB 1 pha  1 Cái  

11 Đèn báo 2 Cái  

12 Dây cáp điện CV2.5mm 15 Mét  

 

+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 

 Lắp đặt mạch điện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. 

+ Lắp mạch điều khiển 

+ Lắp mạch động lực 

4.3. Đo kiểm tra và vận hành  

* Đo kiểm tra: 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút ONS, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng với điện trở 

cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ KS, K, nếu kim đồng hồ 

hiển thị giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu 

đồng hồ hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm 

tra và sửa chữa lại. 

* Vận hành mạch điện: 

Bảng 3.11. Trình tự vận hành mạch điện 

tt Trình tự thao tác Trạng thái hoạt động 

khí cụ, thiết bị 

Kiểm tra 

 

1 Đóng CB1PH CB1PH kín mạch Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 
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2 Nhấn nút ON Contactor KS, K, đèn D1  

hoạt động 

Quan sát 

3 Nhấn OND  - Contactor KS ngưng 

hoạt động.  

Contactor KD, đèn D2  

hoạt động 

Quan sát 

4 Nhấn nút OFF  - Contactor K, KS, KD, 

D1, D2 dừng hoạt động 

Quan sát 

5 Đóng CB3PH CB3PH đóng Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 3 

pha 

6 Nhấn nút ONS  Động cơ khởi động sao Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

trên các pha của động 

cơ 

7 Nhấn nút OND  Động cơ hoạt động ở chế 

độ tam giác 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện 

trên các pha của động 

cơ 

8 Nhấn OFF Động cơ M dừng hoạt 

động 

Quan sát 

10 Ngắt CB1PH, CB3PH Các CB hở mạch Quan sát 

* Sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ kđb 3 pha rotor lồng sóc khởi 

động sao – tam giác dùng role thời gian 

Bảng 3.12. Một số hư hỏng thường gặp 

tt Hiện 

tượng 

Nguyên 

nhân 

TB, 

dụng 

cụ 

kiểm 

tra 

Phương pháp kiểm tra Biện pháp 

khắc phục 
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1 Nhấn ON 

KS hoạt 

động, 

nhưng K 

không 

hoạt động 

- Tiếp 

điểm KS 

cấp 

nguồn 

cho K 

không 

đóng  

- Cuộn 

dây K bị 

hỏng 

VOM - Ngắt điện 

- Đo kiểm tra lại tiếp 

điểm thường mở của KS 

 

Đo thông mạch cuộn 

dây 

 

 

- Sửa chữa 

hoặc thay mới 

 

- Sửa chữa 

hoặc thay mới 

2 Khi hoạt 

động động 

cơ bị gừ 

- Một trong 

3 tiếp điểm 

động lực K 

không tiếp 

xúc tốt 

 

VOM - Đo thông mạch tiếp 

điểm động lực 

- Sửa chữa 

hoặc thay mới 

contactor 

- Mất pha  VOM - Đo kiểm tra lại điện áp 

nguồn 

- Cấp lại nguồn 

Yêu cầu thực hiện: 

1. Lắp đặt tủ điện điều khiển động cơ kđb 3 pha rotor lồng sóc quay một 

chiều   

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

2. Lắp đặt tủ điện điều khiển đảo chiều quay động cơ kđb 3 pha rotor lồng 

sóc có khống chế hành trình làm việc    

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  
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3. Lắp đặt tủ điện điều khiển động cơ kđb 3 pha rotor lồng sóc khởi động 

sao – tam giác dùng nút nhấn   

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

4. Lắp đặt tủ điện điều khiển động cơ kđb 3 pha rotor lồng sóc khởi động 

sao – tam giác dùng role thời gian 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Trình bày cách đo kiểm tra động cơ 3 pha? 

Câu 2: Trình bày cách xác định cực tính động cơ 3 pha? 

Câu 3: Hãy vẽ sơ đồ và đọc nguyên lý hoạt động cho mạch điều khiển 2 động 

cơ hoạt động theo trình tự? 

Câu 4: Hãy vẽ sơ đồ và đọc nguyên lý hoạt động cho mạch điều khiển động cơ 

3 pha khởi động sao – tam giác có đèn báo hiệu các chế độ làm việc, có bảo vệ 

quá tải dùng role nhiệt EOCR với động cơ 60HP? 
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BÀI 4: LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG 

ĐHKK CÓ KHỐNG CHẾ ÁP SUẤT CAO (HIGH PRESSURE SWITCH) 

VÀ ÁP SUẤT THẤP (LOW PRESSURE SWITCH) 

Mã môđun: MĐ15-04 

* Giới thiệu 

Trong nội dung bài này, hướng dẫn cho HSSV tìm hiểu về sơ đồ điều khiển 

hệ thống điều hòa không khí có khống chế áp suất cao và áp suất thấp. Cũng như 

việc hướng dẫn lắp đặt, kiểm tra và vận hành tủ điện điều khiển hệ thống trên.

    

* Mục tiêu của bài: 

Kiến thức 

- Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ mạch điều khiển hệ thống ĐHKK có sử dụng 

c ng tắc áp suất cao và thấp theo yêu cầu. 

Kỹ năng  

- Lắp đặt, kiểm tra, vận hành và sửa chữa được tủ điện  

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh c ng nghiệp. 

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. 

* Nội dung của bài: 

1. ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN     
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1.1. Sơ đồ mạch điện 

1.2. Phân tích hoạt động của mạch  

Mạch điện điều khiển cho 2 động cơ hoạt động theo trình tự có yêu cầu 

động cơ 1 hoạt động trước (động cơ 1 là động cơ kđb 3 pha quay 1 chiều). Khi 

động cơ 1 đã hoạt động, sau 5s thì động cơ 2 được hoạt động (động cơ 2 là động 

cơ khởi động sao – tam giác).  

Có các role áp suất cao và thấp để bảo vệ theo áp suất 

Có rơle nhiệt , CB bảo vệ quá tải, ngắn mạch. 

Hoạt động: 

Nếu ngay lúc ban đầu hệ thống không bị thiếu gas lớn thì với áp suất Gas 

trong hệ thống sẽ làm cho role áp suất thấp tác động. 

- Nhấn ON: K1 có điện, động cơ 1 hoạt động. Đồng thời rơle thời gian 

TM1 có điện.  

- TM1 có điện sau 5s thì cấp nguồn cho K và KS, động cơ 2 được khởi 

động ở chế độ sao. Khi đó rơle thời gian TM2 có điện, sau 5s, KS mất điện, KD 

có điện động cơ được chuyển sang làm việc ở chế độ tam giác. 

- Để động cơ dừng hoạt động ta nhấn nút OFF, Khi đó, TM3 có điện, c8át 

nguồn cung cấp cho động cơ 2, động cơ 2 ngưng hoạt động. Khi TM2 có điện 

Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển HTĐHKK có khống chế áp suất cao và 

thấp 
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sau 5s thì tiếp điểm thường đóng mở chậm TM3 mở ra cắt nguồn cung cấp cho 

toàn mạch. Động cơ ngưng làm việc.  

Nếu trong quá trình làm việc mà áp suất trong hệ thống tăng cao, rơle áp 

suất cao sẽ tác động để bảo vệ quá áp suất hệ thống.  

2. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN         

 2.1. Lắp mạch điều khiển 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

Bảng 4.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 3 pha  1 Cái  

2 Công tắc tơ 4 Cái 1NC, 1NO 

3 Nút ấn OFF, ON 2 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 15 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  

7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 2 Cái  

9 Động cơ 3 pha rotor lồng sóc 

380/660V 

1 Cái  

10 CB 1 pha  1 Cái  

11 Đèn báo 2 Cái  

12 Dây cáp điện CV2.5mm 15 Mét  

13 Động cơ 3 pha 220/380V 1 Cái  

14 Rơle áp suất kép 1 Cái  

15 Rơle thời gian 3 Bộ  

 

+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 

Quy ước: Theo chiều từ trên xuống dưới, từ trái qua phải điểm gặp trước là 

đầu, điểm gặp sau là cuối 

+ Lắp đặt mạch điều khiển 
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Bảng 4.2. Trình tự lắp đặt mạch điều khiển 

tt Trình tự kết nối Ghi 

chú 

1 Đấu nối từ phía sau CB2 đến các rơle áp suất cao – rơle áp suất 

thấp – rơle nhiệt 1 – rơle nhiệt 2 – tiếp điểm thường đóng mở 

chậm TM3 

 

2 Liên kết đến nút nhấn ON – cuộn dây K1 – TM1 – đèn D1  

3 Liên kết tiếp điểm duy trì K1  

4 Liên kết tiếp điểm thường đóng TM3 – tiếp điểm thường mở 

đóng chậm TM1 – cuộn dây K – cuộn dây TM2 – đèn báo D2 

 

5 Liên kết tiếp điểm duy trì K  

6 Liên kết tiếp điểm thường đóng mở chậm TM2 – thường đóng 

KD – cuộn dây KS 

 

7 Liên kết tiếp điểm thường mở đóng chậm TM2 – thường đóng 

KS – cuộn dây KD 

 

8 Liên kết tiếp điểm thường mở OFF đến cuộn dây TM3  

9 Tiên kết tiếp điểm duy trì TM3  

10 Liên kết tất cả các điểm cuối cuộn dây K1, K, KS, KD, TM1, 

TM2, TM3, đèn D1, D2 với điểm cuối còn lại của CB2 (với dây 

trung tính) 

 

2.2. Lắp mạch động lực  

Bảng 4.3. Trình tự lắp đặt mạch điện động lực 

TT Trình tự kết nối Ghi chú 

1 Liên kết 3 pha từ sau CB3PH đến tiếp điểm 

động lực K - KD 

Theo thứ tự từ trái qua 

phải 

2 Liên kết từ đầu KD - RN Theo thứ tự từ trái qua 

phải 
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3 Liên kết từ cuối KD - KS Theo thứ tự từ trái qua 

phải 

4 Liên kết động cơ M1: theo thứ tự U1, V1, W1 

vào cuối RN; W2, U2, V2 vào cuối KD 

Theo thứ tự từ trái qua 

phải 

5 Liên kết điểm chụm sao phía đầu KS  

6 Liên kết 3 pha từ sau CB3PH đến tiếp điểm 

động lực K1 

 

7 Liên kết từ K1 – RN1 – động cơ M2  

3. ĐO KIỂM TRA VÀ VẬN HÀNH TỦ ĐIỆN     

 3.1. Đo kiểm tra 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút ON, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng với điện trở 

cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ K, nếu kim đồng hồ hiển 

thị giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu đồng hồ 

hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm tra và 

sửa chữa lại. 

3.2. Cấp nguồn và vận hành 

Bảng 4.4. Trình tự vận hành mạch điện 

tt Trình tự thao 

tác 

Trạng thái hoạt động khí cụ, 

thiết bị 

Kiểm tra 

 

1 Đóng CB1PH CB1PH kín mạch Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 1 

pha 

2 Nhấn nút ON Contactor K1, đèn D1  hoạt động Quan sát 

3 Sau 5s  - Contactor K, KS, D2 hoạt 

động.  

Quan sát 

4 Sau 5s - Contactor KS, dừng hoạt động. Quan sát 
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- Contactor KD, hoạt động. 

5 Nhấn nút OFF  - TM3 hoạt động 

- Contactor K, KS, KD, D2 dừng 

hoạt động 

Quan sát 

6 Sau 5s Công tắc tơ K1, đèn D1 dừng 

hoạt động 

Quan sát 

7 Nhấn nút ON Contactor K1, đèn D1  hoạt động Quan sát 

8 Sau 5s  - Contactor K, KS, D2 hoạt 

động.  

Quan sát 

9 Sau 5s - Contactor KS, dừng hoạt động. 

- Contactor KD, hoạt động. 

Quan sát 

10 Tác động rơle 

áp suất thấp 

hoặc cao hoặc 

RN1 hoặc RN2 

- Contactor K, KS, KD, D2 K1, 

D1 dừng hoạt động 

Quan sát 

11 Đóng CB3PH CB3PH đóng Dùng VOM đo kiểm 

tra điện áp nguồn 3 

pha 

12 Nhấn nút ON  Động cơ 1 hoạt động Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện trên 

các pha của động cơ 

13 Sau 5s  Động cơ 2 khởi động  ở chế độ 

sao 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện trên 

các pha của động cơ 

14 Sau 5s  Động cơ 2 hoạt động ở chế độ 

tam giác 

Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện trên 

các pha của động cơ 

15 Nhấn OFF Động cơ 2 dừng hoạt động Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện trên 
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các pha của động cơ 

16 Sau 5s Động cơ 1 dừng họat động Dùng Ampe kìm đo 

kiểm tra dòng điện trên 

các pha của động cơ 

17 Ngắt CB1PH, 

CB3PH 

Các CB hở mạch Quan sát 

  * Sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ kđb 3 pha rotor lồng sóc khởi 

động sao – tam giác dùng role thời gian 

Bảng 4.5. Một số hư hỏng thường gặp 

TT Hiện 

tƣợng 

Nguyên 

nhân 

TB, 

dụng 

cụ 

kiểm 

tra 

Phƣơng pháp kiểm 

tra 

Biện pháp khắc 

phục 

1 Nhấn ON 

công tắc 

tơ K1 

hoạt 

động, khi 

buông tay 

ra công 

tắc tơ 

ngưng 

hoạt động 

Mạch điện 

không duy 

trì 

VOM - Chỉnh VOM ở 

thang đo ohm  

- Đo thông mạch tiếp 

điểm thường mở 

công tắc tơ K1 

- Đo đoạn dây dẫn 

kết nối từ nút nhấn 

đến tiếp điểm thường 

mở công tắc tơ 

 

- Nếu tiếp điểm 

không tiếp xúc tốt 

thì vệ sinh lại tiếp 

điểm hoặc thay 

mới. 

- Nếu đứt dây thì 

thay dây mới 

 

2 Khi hoạt 

động 

động cơ 

bị gừ 

- Một trong 

3 tiếp điểm 

động lực K 

không tiếp 

xúc tốt 

VOM - Đo thông mạch tiếp 

điểm động lực 

- Sửa chữa hoặc 

thay mới contactor 

- Mất pha  VOM - Đo kiểm tra lại 

điện áp nguồn 

- Cấp lại nguồn 
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Yêu cầu thực hiện: 

Lắp đặt tủ điện điều khiển HTĐHKK có khống chế áp suất cao và thấp 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Trình bày cấu tạo và nguyên lý của role áp suất? 

Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ và đọc nguyên lý hoạt động cho mạch điều khiển 2 động 

cơ ĐC1 và ĐC2 hoạt động theo trình tự. Nếu xảy ra sự cố quá áp suất hoặc thiếu 

áp suất thì động cơ 2 dừng? 
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BÀI 5: LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG 

ĐHKK CÓ KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ DÙNG ROLE NHIỆT ĐỘ 

Mã môđun: MĐ15-01 

* Giới thiệu 

Trong nội dung bài này, hướng dẫn cho HSSV tìm hiểu về sơ đồ điều 

khiển hệ thống điều hòa không khí có khống chế nhiệt độ làm việc. Cũng như 

việc hướng dẫn lắp đặt, kiểm tra và vận hành tủ điện điều khiển hệ thống trên 

* Mục tiêu của bài: 

Kiến thức 

- Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ mạch điều khiển hệ thống ĐHKK có sử dụng 

công tắc áp suất cao và thấp theo yêu cầu. 

Kỹ năng 

- Lắp đặt, kiểm tra, vận hành và sửa chữa được tủ điện  

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp. 

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. 

* Nội dung của bài:  

1. ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN  

 1.1. Sơ đồ mạch điện 
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Hình 5.1. Sơ đồ mạch điện điều khiển HTĐHKK có khống chế nhiệt độ 

1.2. Phân tích hoạt động của mạch 

Mạch điện điều khiển cho 2 động cơ hoạt động theo trình tự có yêu cầu 

động cơ 1 hoạt động trước (động cơ 1 là động cơ kđb 3 pha quay 1 chiều). Khi 

động cơ 1 đã hoạt động, sau 5s thì động cơ 2 được hoạt động (động cơ 2 là động 

cơ kđb 3 pha quay 1 chiều).  

- Có rơle nhiệt độ để khống chế hoạt động của động cơ 2 

- Có rơle nhiệt , CB bảo vệ quá tải, ngắn mạch. 

Hoạt động: 

Giả sử, ngay lúc ban đầu chưa đến ngưỡng tác động của rơle nhiệt độ T. 

- Nhấn ON: K1 có điện, động cơ 1 hoạt động. Đồng thời rơle thời gian 

TM1 có điện.  

- TM1 có điện sau 5s thì cấp nguồn cho K2, động cơ 2 hoạt động. 

- Khi động cơ hoạt động, nếu đạt nhiệt độ chỉnh định thì rơle nhiệt độ T sẽ 

mở tiếp điểm cắt nguồn cung cấp cho K2, động cơ 2 ngưng làm việc. Khi nhiệt 

độ thay đổi, tiếp điểm T đóng lại cấp nguồn cho K2, động cơ 2 hoạt động trở lại. 

- Để động cơ dừng hoạt động ta nhấn nút OFF, Các động cơ ngưng làm 

việc. 

2. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN         

 2.1. Lắp mạch điều khiển 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

Bảng 5.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

STT Tên dụng cụ, thiết bị Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 CB 3 pha  1 Cái  

2 Công tắc tơ 2 Cái 1NC, 1NO 

3 Nút ấn OFF, ON 2 Cái  

4 Dây dẫn điện có võ cách điện (2x24) 15 Mét  

5 Kìm cắt 1 Cây  

6 Vít pake, vít dẹp, Ampe kềm, VOM 1 Cây  

7 Tủ điện 300X400X200 1 Cái  

8 Role nhiệt 2 Cái  
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9 Động cơ 3 pha rotor lồng sóc 

380/660V 

1 Cái  

10 CB 1 pha  1 Cái  

11 Đèn báo 2 Cái  

12 Dây cáp điện CV2.5mm 15 Mét  

13 Động cơ 3 pha 220/380V 1 Cái  

14 Rơle nhiệt độ EW-181 1 Cái  

15 Rơle thời gian 1 Bộ  

+ Dựa vào bảng thống kê ta chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, vật tư cho 

đúng chủng loại, thông số theo công suất của tải. 

+ Đo kiểm tra các thiết bị và khí cụ trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt mạch điện: dựa trên sơ đồ nguyên lý ta tiến hành lắp đặt mạch điện 

Quy ước: Theo chiều từ trên xuống dưới, từ trái qua phải điểm gặp trước là 

đầu, điểm gặp sau là cuối 

+ Lắp đặt mạch điều khiển 

Bảng 5.2. Trình tự lắp đặt mạch điều khiển 

tt Trình tự kết nối Ghi 

chú 

1 Đấu nối từ phía sau CB1PH đến các RN1 – RN2 - OFF   

2 Liên kết từ nút OFF đến nút nhấn ON – cuộn dây K1 – TM1 – 

đèn D1 – cấp nguồn cho T 

 

3 Liên kết tiếp điểm duy trì K1  

4 Liên kết từ cuối OFF đến tiếp điểm thường mở đóng chậm TM – 

tiếp điểm thường đóng T – cuộn dây K2 – D2 

 

5 Liên kết tiếp điểm duy trì K  

6 Liên kết tiếp điểm thường mở RN1, RN2 đến các đèn báo D3, 

D4 

 

7 Liên kết tất cả các điểm cuối cuộn dây K1, K2, TM, đèn D1, D2, 

T với điểm cuối còn lại của CB1PH (với dây trung tính) 
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2.2. Lắp mạch động lực  

Bảng 5.3. Trình tự lắp đặt mạch điện động lực       

tt Trình tự kết nối Ghi chú 

1 Liên kết 3 pha từ sau CB3PH đến tiếp điểm động lực K1 – 

RN1 – động cơ 1 

 

2 Liên kết 3 pha từ sau CB3PH đến tiếp điểm động lực 2 – RN2 

– động cơ 2 

 

3. ĐO KIỂM TRA VÀ VẬN HÀNH TỦ ĐIỆN      

3.1. Đo kiểm tra 

- Dùng VOM ở thang đo ohm đo 2 đầu dây cấp nguồn của mạch điều khiển 

- Nhấn nút ON, nếu kim đồng hồ hiển thị giá trị điện trở bằng với điện trở 

cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. 

- Dùng tay nhấn tạo tác động giả trên công tắc tơ K, nếu kim đồng hồ hiển 

thị giá trị điện trở bằng cuộn dây công tắc tơ thì mạch lắp là đúng. Nếu đồng hồ 

hiển thị giá trị bằng không hoặc bằng vô cùng thì mạch lắp là sai. Kiểm tra và 

sửa chữa lại. 

3.2. Cấp nguồn và vận hành 

Bảng 5.4. Trình tự vận hành mạch điện 

tt Trình tự thao tác Trạng thái hoạt động 

khí cụ, thiết bị 

Kiểm tra 

 

1 Đóng CB1PH CB1PH kín mạch Dùng VOM đo kiểm tra 

điện áp nguồn 1 pha 

2 Nhấn nút ON Contactor K1, đèn D1  

hoạt động 

Quan sát 

3 Sau 5s  - Contactor K2, đèn D2 

hoạt động.  

Quan sát 

4 Nhấn nút OFF  - Contactor K1, K2, D1, 

D2 dừng hoạt động 

Quan sát 
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5 Nhấn nút ON Contactor K1, đèn D1  

hoạt động 

Quan sát 

6 Sau 5s  - Contactor K2, đèn D2 

hoạt động.  

Quan sát 

7 Tạo nhiệt độ tác 

động đến đầu dò 

nhiệt độ T 

- Contactor K2, đèn D2 

dừng hoạt động. 

Quan sát 

8 Tạo nhiệt độ thay 

đổi đến ngưỡng 

ngừng tác động 

của rơle nhiệt độ 

T 

- Contactor K2, D2 hoạt 

động trở lại 

Quan sát 

9 Nhấn nút OFF  - Contactor K1, K2, D1, 

D2 dừng hoạt động 

Quan sát 

10 Đóng CB3PH CB3PH đóng Dùng VOM đo kiểm tra 

điện áp nguồn 3 pha 

11 Nhấn nút ON  Động cơ 1 hoạt động Dùng Ampe kìm đo kiểm 

tra dòng điện trên các pha 

của động cơ 

12 Sau 5s  Động cơ 2 hoạt động   Dùng Ampe kìm đo kiểm 

tra dòng điện trên các pha 

của động cơ 

13 Nhấn OFF Động cơ 2 dừng hoạt 

động 

Dùng Ampe kìm đo kiểm 

tra dòng điện trên các pha 

của động cơ 

14 Ngắt CB1PH, 

CB3PH 

Các CB hở mạch Quan sát 

  * Sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ kđb 3 pha rotor lồng sóc khởi 

động sao – tam giác dùng role thời gian 

Bảng 5.5. Một số hư hỏng thường gặp 
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TT 
Hiện 

tƣợng 

Nguyên 

nhân 

TB, 

dụng 

cụ 

kiểm 

tra 

Phƣơng pháp kiểm 

tra 

Biện pháp 

khắc phục 

1 Nhấn ON 

K1 hoạt 

động, TM 

không 

hoạt động 

Tiếp 

điểm TM 

không 

đóng  

VOM - Ngắt điện 

- Đo kiểm tra lại hoạt 

động của TM  

- Sửa chữa 

hoặc thay mới 

 

2 Khi hoạt 

động 

động cơ 1 

bị gừ 

- Một 

trong 3 

tiếp điểm 

động lực 

K1 không 

tiếp xúc 

tốt 

 

VOM - Đo thông mạch tiếp 

điểm động lực 

- Sửa chữa 

hoặc thay mới 

contactor 

- Mất pha  VOM - Đo kiểm tra lại điện 

áp nguồn 

 

- Cấp lại nguồn 

Yêu cầu thực hiện: 

Lắp đặt tủ điện điều khiển HTĐHKK có khống chế nhiệt độ 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Trình bày cách cài đặt rơle nhiệt độ EW181? 
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Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ và đọc nguyên lý hoạt động cho mạch điều khiển 2 động 

cơ ĐC1 và ĐC2 hoạt động theo trình tự. Khi nhiệt độ đạt yêu cầu thì động cơ 2 

dừng? 

 

 

 

BÀI 6: LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 3 PHA 

DÙNG BIẾN TẦN 

Mã môđun: MĐ15-06 

* Giới thiệu 

Trong nội dung bài này, hướng dẫn cho HSSV tìm hiểu về sơ đồ điều 

khiển hệ thống điều hòa không khí có điều chỉnh tốc độ dùng biến tần. Cũng như 

việc hướng dẫn lắp đặt, kiểm tra và vận hành tủ điện điều khiển hệ thống trên 

* Mục tiêu của bài: 

Kiến thức 

- Trình bày được công dụng của biến tần. 

Kỹ năng 

- Cài đặt được biến tần theo yêu cầu công nghệ 

- Lắp đặt, kiểm tra, vận hành và sửa chữa được tủ điện sử dụng biến tần  

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp. 

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. 

* Nội dung của bài:  

1. KHÁI QUÁT VỀ BIẾN TẦN        

1.1. Khái quát về biến tần 

Biến tần là thiết bị làm thay đổi tần số dòng điện đặt lên cuộn dây bên 

trong động cơ và thông qua đó có thể điều khiển tốc độ động cơ một cách vô 

cấp, không cần dùng đến các hộp số cơ khí. Biến tần sử dụng các linh kiện bán 

dẫn để đóng ngắt tuần tự dòng điện đặt vào các cuộn dây của động cơ để làm 

sinh ra từ trường xoay làm quay động cơ. 
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Có nhiều loại biến tần như: Biến tần AC, biến tần DC; biến tần 1 pha 

220V, biến tần 3 pha 220V, biến tần 3 pha 380V,... Bên cạnh các dòng biến tần 

đa năng, các hãng cũng sản xuất các dòng biến tần chuyên dụng: biến tần 

chuyên dùng cho bơm, quạt; biến tần chuyên dùng cho nâng hạ, cẩu trục; biến 

tần chuyên dùng cho thang máy; biến tần chuyên dùng cho hệ thống điều hòa;... 

Cấu tạo của biến tần: 

Bên trong biến tần là các bộ phận có chức năng nhận điện áp đầu vào có 

tần số cố định để biến đổi thành điện áp có tần số thay đổi để điều khiển tốc độ 

động cơ. Các bộ phận chính của biến tần bao gồm bộ chỉnh lưu, bộ lọc, bộ 

nghịch lưu IGBT, mạch điều khiển. Ngoài ra biến tần được tích hợp thêm một số 

bộ phận khác như: bộ điện kháng xoay chiều, bộ điện kháng 1 chiều, điện trở 

hãm, bàn phím, màn hình hiển thị, module truyền thông,... 

 

Hình 6.1: Sơ đồ mạch điện của biến tần. 

Nguyên lý hoạt động của biến tần: 

- Đầu tiên, nguồn điện 1 pha hay 3 pha được chỉnh lưu và lọc thành nguồn 

1 chiều bằng phẳng. Công đoạn này được thực hiện bởi bộ chỉnh lưu cầu diode 

và tụ điện. Điện đầu vào có thể là một pha hoặc 3 pha, nhưng nó sẽ ở mức điện 

áp và tần số cố định (ví dụ 380V 50Hz) 

- Điện áp 1 chiều ở trên sẽ được biến đổi (nghịch lưu) thành điện áp xoay 

chiều 3 pha đối xứng. Mới đầu, điện áp một chiều được tạo ra sẽ được lưu trữ 

trong giàn tụ điện. Tiếp theo, thông qua quá trình tự kích hoạt thích hợp, bộ biến 

đổi IGBT (viết tắt của tranzito lưỡng cực có cổng cách điện hoạt động giống như 

một công tắc bật và tắt cực nhanh để tạo dạng sóng đầu ra của biến tần) sẽ tạo ra 

một điện áp xoay chiều 3 pha bằng phương pháp điều chế độ rộng xung PWM. 
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Hình 6.2: Biến đổi điện áp/tần số qua biến tần 

 Lợi ích của việc sử dụng biến tần: 

 - Dễ ràng thay đổi tốc độ động cơ, đảo chiều quay động cơ. 

- Giảm dòng khởi động so với phương pháp khởi động trực tiếp, khởi động 

sao-tam giác nên không gây ra sụt áp hoặc khó khởi động. 

- Quá trình khởi động thông qua biến tần từ tốc độ thấp giúp cho động cơ 

mang tải lớn không phải khởi động đột ngột, tránh hư hỏng phần cơ khí, ổ trục, 

tăng tuổi thọ động cơ. 

- Tiết kiệm năng lượng đáng kể so với phương pháp chạy động cơ trực tiếp. 

- Biến tần thường có hệ thống điện tử bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp và 

thấp áp, tạo ra một hệ thống an toàn khi vận hành. 

- Nhờ nguyên lý làm việc chuyển đổi nghịch lưu qua diode và tụ điện nên 

công suất phản kháng từ động cơ rất thấp, do đó giảm được dòng đáng kể trong 

quá trình hoạt động, giảm chi phí trong lắp đặt tụ bù, giảm thiểu hao hụt điện 

năng trên đường dây. 

- Biến tần được tích hợp các module truyền thông giúp cho việc điều khiển 

và giám sát từ trung tâm rất dễ dàng 

1.2. Công dụng biến tần 

Do ưu điểm vượt trội nên biến tần được sử dụng rất phổ biến trong công 

nghiệp và dân dụng, đặc biệt là trong công nghiệp. Dưới đây là một số ứng dụng 

phổ biến không thể thiếu biến tần: Bơm nước, quạt hút/đẩy, máy nén khí, băng 

tải, thiết bị nâng hạ, máy cán kéo, máy ép phun, máy cuốn/nhả, thang máy, hệ 

thống HVAC, máy trộn, máy quay ly tâm, cải thiện khả năng điều khiển của các 

hộp số, thay thế cho việc sử dụng cơ cấu điều khiển vô cấp truyền thống trong 

máy công tác,.. 

2. CÀI ĐẶT BIẾN TẦN         
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2.1. Cài đặt biến tần G110 

Hình 6.3. Hình dạng ngoài và các thông số kỹ thuật của biến tần G110 

 

Cài đặt và hƣớng dẫn sử dụng 

 

Hình 6.4. Hình Bàn phím cài đặt của biến tần 

- Màn hình BOP hiển thị 5 số. Những Led 7 đoạn sẽ trình bày những tham số 

và giá trị của những tham số, những tin nhắn về cảnh báo và lỗi, điểm đặt và giá 

trị hoạt động. những thông tin về tham số không được lưu trên màng hình Bop 

này. 

- Có thể cài đặt thông số trên BOP (Basic Operator Penal) hoặc trên máy tính 

với phần mềm STATER (chạy được trên HĐH Windows NT/2000/XP Pro). 

Bảng 6.1. Hướng dẫn cài đặt biến tần G110 

Bảng điều 

khiển/ Nút 

Chức 

năng 

Ý nghĩa 

 
Hiển thị 

trạng thái 

 

Màn hình LCD hiển thị các chế độ cài đặt hiện hành 

của bộ biến tần. 
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Khởi 

động bộ 

biến tần 

Ấn nút này làm cho bộ biến tần khởi động. Nút này 

không tác dụng ở mặc định. 

Kích hoạt nút: P0700 = 1 hoặc P0719 = 10…15 

 

 

 

 

 

 

 

Dừng 

bộ 

biến 

tần 

OFF1 Ấn nút này khiến động cơ dừng theo đặc tính 

giảm tốc được chọn. 

Nút này không tác dụng ở mặc định. 

Kích hoạt nút: P0700 = 1 hoặc P0719 = 10…15 

OFF2  Ấn nút này hai lần (hoặc ấn một lần và 

giữ một khoảng thời gian) khiến động cơ dừng tự 

do. 

Nút này luôn luôn có tác dụng. 
 

 

 

 

Đảo 

chiều 

Ấn nút này làm động cơ đảo chiều quay. Đảo chiều 

được hiển thị bằng dấu (-) hoặc điểm chấm nháy. Nút 

này không tác dụng ở mặc định. 

Kích hoạt nút: P0700 = 1 hoặc P0719 = 10…15 

 

 

Chạy 

nhấp 

động cơ 

Ở trạng thái sẵn sàng chạy, khi ấn nút này, động cơ 

khởi động và quay với tấn số chạy nhấp được cài đặt 

trước. Động cơ dừng khi thả nút này ra. Ấn nút khi 

động cơ đang làm việc không có tác động gì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nút 

chức 

năng 

Nút này có thể dùng để xem thêm thông tin. 

Khi ta ấn và giữ, nút này hiển thị các thông tin sau, 

bắt đầu từ bất kỳ thông số nào trong quá trình vận 

hành: 

1. Điện áp một chiều trên mạch DC (hiển thị bằng d- 

đơn vị V). 

2. Tần số ra (Hz). 

3. Điện áp ra (hiển thị bằng o- đơn vị V). 

4. Giá trị được chọn trong thông số P0005. (Nếu như 

P0005 được cài đặt để hiển thị bất kỳ giá trị nào 

trong số các giá trị từ 1-3 thì giá trị này không được 

hiển thị lại). 

Ấn thêm sẽ làm quay vòng các giá trị trên bảng hiển 

thị. 

Chức năng nhảy 
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Truy 

nhập 

thông số 

Ấn nút này cho phép người sử dụng truy nhập tới các 

thông số. 

 Tăng giá 

trị 

Ấn nút này làm tăng giá trị được hiển thị. 

 Giảm giá 

trị 

Ấn nút này làm giảm giá trị được hiển thị. 

a.Các thông số mặc định khác 

Bảng 6.2. Hướng dẫn cài đặt các thông số cơ bản của biến tần G110 

b.Cài đặt mặc định 

Bộ biến tần SINAMICS G110 được cài đặt mặc định khi xuất xưởng (các 

thông số động cơ P0304, P0305, P0307, P0310), cho các ứng dụng điều khiển 

U/f chuẩn trên các động cơ không đồng bộ 4 cực của Siemens 1LA. Vì thông số 

định mức của các động cơ này phù hợp với thông số của các biến tần. 

Các thông số mặc định khác 

Bảng 6.3. Bảng các thông số mặc định của biến tần G110 

Các nguồn lệnh P0700  

Nguồn điểm đặt P1000  

Chế độ làm mát động cơ P0335 = 0 (làm mát tự nhiên) 

Giới hạn dòng điện động cơ P0640 = 150% 

Tần số nhỏ nhất P1080 = 0 Hz 

Tần số lớn nhất P1082 = 50 Hz 

Thời gian tăng tốc P1120 = 10 giây 

Thời gian giảm tốc P1121 = 10 giây 

Chế độ điều khiển V/f P1300 = 0 (V/f với đặc tính tuyến tính) 

Các nguồn lệnh P0700  

Nguồn điểm đặt P1000  

Chế độ làm mát động cơ P0335 = 0 (làm mát tự nhiên) 

Giới hạn dòng điện động cơ P0640 = 150% 

Tần số nhỏ nhất P1080 = 0 Hz 

Tần số lớn nhất P1082 = 50 Hz 
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c

. 

Cá

c 

cài đặt cụ thể cho dạng tƣơng tự 

Bảng 6.4. Bảng các thông số cài đặt tín hiệu tương tự của biến tần G110 

Đầu vào số Các đầu nối Thông số Chức năng 

Nguồn lệnh 3, 4, 5 P0700 = 2 Đầu vào số 

Nguồn điểm đặt 9 P1000 = 2 Đầu vào tương tự 

Đầu vào số 0 3 P0701 = 1 ON/OFF1 (I/O) 

Đầu vào số 1 4 P0702 = 12 Đảo chiều  

Đầu vào số 2 5 P0703 = 9 Xóa lỗi (Ack) 

Phương pháp điều 

khiển 

- P0727 = 0 Điều khiển theo tiêu chuẩn Siemens 

2.2. Cài đặt biến tần iG5A 

 

Thời gian tăng tốc P1120 = 10 giây 

Thời gian giảm tốc P1121 = 10 giây 

Chế độ điều khiển V/f P1300 = 0 (V/f với đặc tính tuyến tính) 
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Hình 6.5. Hình dạng ngoài và Cách nối dây cho dạng tương tự của biến tần 

iG5A 

a/ Sử dụng các phím 
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b/ Các nhóm thông số 
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Các nhóm này được trình bày trong bảng hướng dẫn sử dụng cụ thể. 

3. LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 3 PHA DÙNG 

BIẾN TẦN  

3.1. Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện 

Lắp đặt và vận hành mạch điện điều khiển động cơ 3 pha dùng biến tần G110 

3.1.1. Sơ đồ mạch điện 

3.1.2. Phân tích hoạt động của mạch  

a. Điều khiển trên bàn phím. 
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Chọn P0700 bằng 1, sau đó sử dụng các phím để điều khiển tốc độ động 

cơ. 

b. Điều khiển bằng các công tắc, nút nhấn,biến trở bên ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 

6.6. Sơ 

đồ lắp 

đặt 

mạch 

động 

lực và 

điều 

khiển 

dùng 

biến 

trở 

* 

Các 

lệnh 

cài đặt 

cơ 

bản: 

 

- 

Chọn nguồn lệnh: Vào P0700. 
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 + P0700 chọn mức 1- Điều khiển trên bàn phím 

 + P0700 chọn mức 2- Điều khiển bằng công tắc và biến trở ngoài. 

 - Thời gian tăng tốc: Vào P1120 

- Thời gian tăng tốc: vào P1121 

- Lựa chọn điểm đặt tần số: vào P1000 

- Tần số nhỏ nhất: vào P1080 

- Tần số lớn  nhất: vào P1082. 

- Dòng điện định mức động cơ : vào P0305. 

- Công suất định mức động cơ : vào P0307. 

- Hệ số công suất định mức động cơ : vào P0308. 

- Hệ số quá tải động cơ: vào P0640. 

Lưu ý:Các thông số này được chọn theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản 

xuất. 

3.2. Lắp đặt tủ điện 

3.2.1. Lắp mạch điều khiển 

 

Hình 6.7.  Sơ đồ kết nối điều khiển  biến tần G110 

*  Kết nối nguồn vào biến tần. 
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 Trước khi kết nối nguồn vào cần xem kỹ điện áp đầu vào biến tần phải 

bằng điện áp nguồn( loại 1 pha hay 3 pha), phần này rất quan trọng không được 

nhầm lẫn. 

 Theo sơ đồ kết nối hình 4.7 nguồn vào 1 pha 220V, được nối vào chân 

L,N 

*  Kết nối đầu ra biến tần với động cơ kh ng đồng bộ. 

Theo sơ đồ kết nối  đầu ra 3 pha 220V là các chân U,V,W được nối với 

động cơ khôngnđồng bộ 3 pha. 

*  Kết nối với các chân điều khiển của biến tần ra ngoài. 

 Các chân điều khiển được thể hiện trên sơ đồ hình 4.8 theo mặc định của 

nhà sản xuất. Tùy theo mục đích sử dụng ta chọn các chân để đấu nối. 

Bảng 6.5. kết nối chân điều khiển của biến tần  

Đầu 

dây 

Ký 

hiệu 

Chức năng  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DOUT 

- 

Đầu ra số (-) 

2 DOUT

+ 

Đầu ra số (+) 

3 DIN0 Đầu vào số số 0 

4 DIN1 Đầu vào số số 1 

5 DIN2 Đầu vào số số 2 

6 - Đầu ra cách ly +24V/50 

mA 

7 - Đầu ra 0 V 

Kiểu Tƣơng tự USS 

8 - Đầu ra +10V RS485 

P+ 
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9 ADC Đầu vào 

tương tự 

RS485 

N- 

10 - Đầu ra 0V 

3.2.2. Lắp mạch động lực      

Hình 6.8. Sơ đồ kết nối mạch động lực 

3.3. Đo kiểm tra và vận hành tủ điện  

3.3.1. Đo kiểm tra 

- Đo kiểm tra lại nguồn cung cấp: Đảm bảo đúng thông số điện áp 

3.3.2. Cấp nguồn và vận hành 

 

Hình 6.9. Sơ đồ đấu nối để điều khiển biến tần 
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 c. Một số nguyên nhân hƣ hỏng và biện pháp khắc phục. 

Bảng 6.6. Một số hư hỏng thường gặp 

TT Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

1 Biến tần không hoạt 

động 

Chưa có nguồn 

vào 

- Kiểm tra nguồn 

- Kiểm tra các đầu nối 

dây. 

2 Điều khển các công 

tắc, biến trở không 

được 

- Cài đặt chưa 

đúng. 

 -Đấu nối sai các 

chân điều khiển 

- Kiểm tra lại các thông 

số cài đặt. 

- Kiểm tra các đầu nối 

chân điều khiển. 

Yêu cầu thực hiện: 

Lắp đặt tủ điện điều khiển HTL dùng biến tần 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Lắp đặt mạch điều khiển 

- Cài đặt biến tần 

- Lắp đặt mạch động lực 

- Đo kiểm tra và vận hành  

Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Trình bày cách cài đặt biến tần điều khiển dùng biến trở ngoài và công 

tắc ngoài? 
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